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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c 

Số:           Q -UBND   n    n   n           t  n          n m 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cô g bố t ủ tục  à   c í    ội bộ của các cơ qua   

 à   c í     à  ƣớc t uộc    m vi c ức  ă g quả   ý 

 của Sở Nô g  g iệ  và P át triể   ô g t ô   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

C n cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 n m 2015; Luật 

Sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  Luật Tổ c ức c ín  qu ền 

đ a p ươn  n    22 t  n  11 n m 2019;  

C n cứ Qu ết đ n  số 1085/Q -TT  n    15 t  n  9 n m 2022 của T ủ tướn  

C ín  p ủ ban   n  Kế  oạc  r  so t  đơn  iản  óa t ủ tục   n  c ín  nội bộ tron  

 ệ t ốn    n  c ín  n   nước  iai đoạn 2022-2025; 

C n cứ Qu ết đ n  số 3973/Q -U ND n    29 t  n  11 n m 2022 của Ủ  ban 

n ân dân tỉn  ban   n  Kế  oạc  r  so t  đơn  iản  óa t ủ tục   n  c ín  nội bộ của 

c c cơ quan   n  c ín  n   nước tỉn    n    n   iai đoạn 2022 - 2025;  

T ực  iện Côn  v n số 5990/VPCP-KSTT n    22 t  n  8 n m 2024 của 

V n p òn  C ín  p ủ về việc côn  bố  r  so t  đơn  iản  óa t ủ tục   n  c ín  

nội bộ; 

T eo đề n    của Sở Nôn  n  iệp v  P  t triển nôn  t ôn tại Tờ tr n  số           

360/TTr-SNN ngày 21  tháng 10 n m 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 29 thủ tục hành chính nội bộ của các 

cơ quan hành chính nhà nƣớc trong lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp, Nông thôn 

mới, Thủy sản, Thú y, Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trƣởng các sở, 

ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . 

 
Nơi nhận:  

- Nhƣ  iều 3;                                                                

- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ); 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- L VP UBND tỉnh;  

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- Tổ CCHC của VP UBND tỉnh; 

- Lƣu: VT, K10, K13, KSTT
(C)

.                                                                                       

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lâm Hải Gia g 
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P ụ  ục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG 

 LĨNH VỰC: BẢO VỆ THỰC VẬT, LÂM NGHIỆP, NÔNG THÔN MỚI, 

THỦY SẢN, THÖ Y, TRỒNG TRỌT CỦA CÁC CƠ QUAN 

 HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ 

 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA CÁC 

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ 

QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN (26 TTHC) 

STT Tê  t ủ tục  à   c í   Lĩ   vực Cơ qua  t ực  iệ  

A.1 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ 

QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TỈNH (24 TTHC) 

1.  

Công bố dịch hại thực vật thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Bảo vệ thực 

vật 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

2.  

Công bố hết dịch hại thực vật 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Bảo vệ thực 

vật 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

3.  

Thành lập khu rừng đặc dụng 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

4.  

Thành lập khu rừng phòng hộ nằm 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng 

Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

5.  

Quyết định đóng hoặc mở cửa 

rừng tự nhiên thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

6.  

Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho 

thuê rừng, chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác 

Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

7.  

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẫu 

Nông thôn 

mới 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

8.  Thu hồi Quyết định công nhận xã Nông thôn Sở Nông nghiệp và 
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STT Tê  t ủ tục  à   c í   Lĩ   vực Cơ qua  t ực  iệ  

đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu 

mới Phát triển nông thôn 

9.  

Quyết định công nhận kết quả 

đánh giá, cấp Giấy chứng nhận sản 

phẩm đạt 4 sao 

Nông thôn 

mới 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

10.  

 ề nghị đánh giá, phân hạng, công 

nhận sản phẩm OCOP cấp quốc 

gia 

Nông thôn 

mới 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

11.  
Quyết định thành lập khu bảo tồn 

biển cấp tỉnh 
Thủy sản 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

12.  
Quyết định điều chỉnh ranh giới 

diện tích khu bảo tồn biển cấp tỉnh 
Thủy sản 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

13.  

Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch 

quan trắc, cảnh báo môi trƣờng 

nuôi trồng thuỷ sản của địa 

phƣơng 

Thuỷ sản 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

14.  

Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, 

vật tƣ và nguồn lực phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên cạn vƣợt 

quá khả năng của cấp huyện. 

Thú y 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

15.  

Công bố dịch bệnh động vật trên 

cạn xảy ra từ 02 huyện trở lên 

trong phạm vi tỉnh. 

Thú y 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

16.  

Công bố hết dịch bệnh động vật 

trên cạn xảy ra từ 02 huyện trở lên 

trong phạm vi tỉnh. 

Thú y 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

17.  
Công bố dịch bệnh động vật thuỷ 

sản. 
Thú y 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

18.  
Công bố vùng dịch bệnh động vật 

trên cạn bị uy hiếp. 
Thú y 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

19.  
Công bố hết dịch bệnh động vật 

thuỷ sản. 
Thú y 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

20.  
Phê duyệt kế hoạch phòng, chống 

dịch bệnh động vật thuỷ sản 
Thú y 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

21.  
Lập kế hoạch, đề án phát triển 

vùng sản xuất hàng hóa tập trung 
Trồng trọt 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
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STT Tê  t ủ tục  à   c í   Lĩ   vực Cơ qua  t ực  iệ  

22.  

Xác định, công bố vùng sản xuất 

trên vùng đất dốc, đất trũng, đất 

phèn, đất mặn, đất cát ven biển và 

đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang 

mạc hóa 

Trồng trọt 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

23.  

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa 

trên phạm vi toàn tỉnh 

Trồng trọt 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

24.  

Ban hành Danh mục loài cây trồng 

thuộc các loại cây lâu năm đƣợc 

chứng nhận quyền sở hữu trên địa 

bàn tỉnh 

Trồng trọt 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

A.2 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ 

QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN (02 TTHC) 

1 

Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, 

vật tƣ và nguồn lực phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên cạn vƣợt 

quá khả năng của cấp xã. 

Nông thôn 

mới 

Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện 

2 

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa 

trên địa bàn huyện 

Trồng trọt 
Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện 

 Tổ g cộ g: 26 TTHC   

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỪNG 

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN (03 TTHC) 

STT Tê  t ủ tục  à   c í   Lĩ   vực Cơ qua  t ực  iệ  

1 

Quyết định công nhận kết quả 

đánh giá, cấp Giấy chứng nhận 

sản phẩm đạt 3 sao 

Thú y 
Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện 

2 

Công bố dịch bệnh động vật 

trên cạn xảy ra trong phạm vi 

huyện. 

Thú y 
Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện 

3 

Công bố hết dịch bệnh động vật 

trên cạn xảy ra trong phạm vi 

huyện. 

Thú y 
Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện 

 Tổ g cộ g: 03 TTHC   
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

NỘI BỘ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC  

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ 

QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC 

A.1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ 

QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TỈNH (24 TTHC) 

I. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT 

1. Công bố dịc  h i t ực vật thuộc thẩm quyề  của Ủy ban nhân dân 

cấ  tỉ h 

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Báo cáo tình hình sinh vật gây hại 

Căn cứ điều kiện công bố dịch hại thực vật quy định tại  iều 4 Nghị định số 

116/2014/N -CP, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trình Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình 

hình dịch hại, các số liệu thực tế chứng minh đủ điều kiện công bố dịch và sự cần 

thiết phải công bố dịch, đề xuất phạm vi công bố dịch và các giải pháp chống dịch. 

- Bƣớc 2: Quyết định công bố dịch hại thực vật 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào báo cáo của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định công bố dịch đối với trƣờng hợp sinh vật 

gây hại thực vật bùng phát, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây thiệt hại 

nghiêm trọng đối với thực vật và báo cáo ngay Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

Trong trƣờng hợp cần thiết, ngƣời có thẩm quyền công bố dịch thành lập Hội 

đồng tƣ vấn để lấy ý kiến. Hội đồng do ngƣời có thẩm quyền công bố dịch hoặc 

cấp phó của ngƣời đó làm Chủ tịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn làm Phó Chủ tịch, thành viên là đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan và 

các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Hội đồng tƣ vấn có 

trách nhiệm xem xét báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đề xuất 

với ngƣời có thẩm quyền về việc công bố dịch, phạm vi công bố dịch, các giải pháp 

chống dịch. 

- Bƣớc 3: Công bố Quyết định 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi công bố dịch, Quyết định công bố dịch phải 

đƣợc thông báo công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng của trung ƣơng 

và địa phƣơng; chính quyền địa phƣơng nơi công bố dịch phải thông báo cho chủ 

thực vật, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn biết và thực hiện. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk).  

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 
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- Tờ trình đề nghị công bố dịch của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Báo cáo tình hình sinh vật gây hại của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Dự thảo Quyết định công bố dịch của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

(Phụ lục 4 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 

d) T ời   n giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

e) Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định công bố dịch hại theo mẫu Phụ lục 4 ban 

hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình đề nghị công bố dịch của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Báo cáo tình hình sinh vật gây hại của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

- Dự thảo Quyết định công bố dịch của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

(Phụ lục 4 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 

* Công bố dịch hại thực vật trong trƣờng hợp: Khi sinh vật gây hại thực 

vật bùng phát, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng 

đối với thực vật. 

*  ối với sinh vật gây hại thực vật không thuộc đối tƣợng kiểm dịch thực 

vật, không phải là sinh vật gây hại lạ thì phải đảm bảo hai điều kiện sau: 

- Sinh vật gây hại thực vật gia tăng đột biến cả về số lƣợng, diện tích, mức 

độ gây hại so với trung bình của 02 (hai) năm trƣớc liền kề của thời điểm công 

bố dịch và dự báo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật tỉnh trở 

lên; có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sản 

xuất, môi trƣờng, đời sống nhân dân, vƣợt quá khả năng kiểm soát của chủ thực 

vật; 

- Các biện pháp quản lý sinh vật gây hại đã đƣợc chủ thực vật áp dụng 

theo hƣớng dẫn của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật nhƣng 

chƣa đạt hiệu quả, phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bắt buộc chủ thực vật, tổ 

chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn có dịch thực hiện nghiêm chỉnh trong một 

thời gian nhất định để nhanh chóng khống chế, dập tắt dịch. 

*  ối với sinh vật gây hại thực vật là đối tƣợng kiểm dịch thực vật hoặc 

sinh vật gây hại lạ 
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- Khi phát hiện đối tƣợng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật gây hại lạ xuất 

hiện hoặc xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam, có nguy cơ thiết lập quần thể, lây 

lan ra diện rộng mà phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bắt buộc chủ thực vật, tổ 

chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn có dịch thực hiện nghiêm chỉnh để nhanh 

chóng bao vây và xử lý triệt để đối tƣợng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật gây 

hại lạ. 

l) Că  cứ pháp lý: 

- Luật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội về Bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật; 

- Nghị định số 116/2014/N -CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

- Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV quy trình công bố dịch và công bố 

hết dịch ban hành kèm theo Quyết định số 146/Q -BVTV-KH ngày 16/01/2018 

của Cục trƣởng Cục Bảo vệ thực vật. 
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P ụ  ục 2 

(Kèm theo Quyết đ n  số 146/Q -BVTV-KH ngày 16/01/2018 của  

Cục trưởn  Cục Bảo vệ t ực vật) 

 
UBND TỈNH ........... 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c 

Số:............................ ..............., n   ........ t  n ...... n m 20..... 

  

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề  g ị cô g bố dịc  (tên d c   ại)……….trê  (tên câ  trồn ) ………... 

trê  địa bà  ……………  

 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ………. 

 

Nội dung tờ trình gồm 3 phần nhƣ sau: 

P ần 1: Nêu lý do đƣa ra nội dung trình duyệt. 

P ần 2: Nội dung và căn cứ các vấn đề cần đề xuất (trong đó có các phƣơng 

án chống dịch khả thi). 

P ần 3: Kiến nghị cấp trên (hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực 

hiện việc chống dịch hiệu quả). 

( ính kèm Báo cáo tình hình dịch hại thực vật đề nghị công bố dịch tại địa 

phƣơng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh thành phố phê duyệt và ra quyết định. . 

 
Nơi nhận:  

- Nhƣ trên; 

…….. 

- Lƣu:  

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên  đón  dấu) 
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P ụ  ục 3 

(Kèm theo Quyết đ n  số 146/Q -BVTV-KH ngày 16/01/2018 của  

Cục trưởn  Cục Bảo vệ t ực vật) 
 

UBND TỈNH ........... 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c 

Số:............................ ..............., n   ........ t  n ...... n m 20..... 

 

BÁO CÁO 

Tình hình (tên sin  vật  â   ại)………. (tên câ  trồn ) ……trê  địa bà ……... 

(Kèm t eo Tờ tr n  số…..n   …..của Sở Nôn  n  iệp v  PTNT) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh ……….. 

I. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 

1. Thời tiết (tỉnh vùng): Tình hình thời tiết hiện tại có liên quan đến sinh 

trƣởng, phát triển của cây trồng và dịch hại. 

2. Các giai đoạn sinh trƣởng, phát triển 

Báo cáo tổng diện tích gieo trồng, giống, giai đoạn sinh trƣởng của cây 

trồng trong thời điểm hiện tại. 

3. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại: Thống kê diện tích nhiễm, mật độ, tỷ 

lệ của dịch hại, so sánh với cùng kỳ 2 năm trƣớc liền kề (bản  t ốn  kê kèm t eo) 

II. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐÃ THỰC HIỆN 

1. Các biện pháp kỹ thuật, tổ chức chỉ đạo đã thực hiện 

(Các biện pháp kỹ thuật đã áp dụng để xử lý, thời gian áp dụng các biện 

pháp xử lý, các văn bản chỉ đạo phòng trừ đã thực hiện) 

2. Kết quả phòng trừ. 

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI 

1.  ánh giá ảnh hƣởng của các yếu tố đến phát sinh, hình thành dịch 

Gồm: Giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây trồn ; Các yếu tố canh tác, 

mật độ  ieo trồn ; Yếu tố thời tiết; Tuổi sâu, tỷ lệ/cấp bệnh; Diện tích, mức độ 

môi giới truyền bệnh (nếu l  d c   ại có môi giới truyền bệnh); Nguồn d ch hại 

trên ký c ủ p ụ có khả n n  lan truyền. 

2. Dự kiến : 

- Diện tích nhiễm, mức gây hại của dịch hại trong thời gian tới; 

- Khoảng thời gian (cao điểm) bùng phát dịch hại; 

-  ịa điểm bùng phát dịch hại; 

- Khả năng gây thiệt hại năng suất (%). 
Nơi nhận:  

- Nhƣ trên; 

- Cục Bảo vệ thực vật; 

- Trung tâm BVTV vùng; 

…….. 

- Lƣu:  

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên  đón  dấu) 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT.....  

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH NHIỄM 

(tê  dịc    i)……  i (tê  cây trồ g)…… 

 ến n   …….t  n ……n m……. 

(Kèm t eo Tờ tr n  số:….n   ….t  n …..n m…..của Sở Nôn  n  iệp v  PTNT) 

 

 
 
 
 
 
 

 

ST

T 

 
 
 
 
 

 

Tỉnh/ 

Huyện/ 

Xã 

 
 
 
 

Giai 

đoạn 

sinh 

trưởng 

của cây 

trồng 

Diện tích nhiễm (ha) 
 
 
 

Diệ

n 

tích 

nhi

ễm 

dự 

kiế

n 

(ha

) 

Tổng số Nặng Mất trắng  

 
Diện 

tích 

nhiễm 

hiện 

tại 

(ha) 

 
Diện 

tích 

TB 

02 năm 

trƣớc 

liền kề 

(ha) * 

 
So với 

TB 02 

năm 

trƣớc 

liền kề 

(%) 

 
Diện 

tích 

nhiễm 

hiện 

tại 

(ha) 

 
Diện 

tích TB 

02 năm 

trƣớc 

liền kề 

(ha) 

 
So với 

TB 02 

năm 

trƣớc 

liền kề 

(%) 

 
Diện 

tích 

nhiễm 

hiện 

tại 

(ha) 

 
Diện 

tích 

TB 

02 năm 

trƣớc 

liền kề 

(ha) 

 
So với 

TB 02 

năm 

trƣớc 

liền 

kề 

(%) 

 

             

             

             

             

             

             

(* )Tổn  diện tích nhiễm của 02 n m liền kề chia trung bình 
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P ụ  ục 4 

(Kèm theo Quyết đ n  số 146/Q -BVTV-KH ngày 16/01/2018 của  

Cục trưởn  Cục Bảo vệ t ực vật) 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH/THÀNH PHỐ....... 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c 

Số:............................ ..............., n   ........ t  n ...... n m 20..... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cô g bố dịc  (tên d c   ại)……….  i (tên câ  trồn ) …… 

trê  địa bà  (xã/ u ện/tỉn )………………... 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…… 

 

Các căn cứ pháp lý 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số: … 

ngày … tháng … năm …., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố dịch (tên dịch hại)….… hại (tên cây trồng) …….. 

trên phạm vi (xã/huyện/tỉnh)........... từ ngày ...................... 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tại địa phƣơng (nêu tên cụ 

thể) 

Một số nội dun  tham k ảo: 

- K ẩn trương thực hiện nghiêm túc các quy đ n  hiện hành khi có công 

bố d ch. Báo cáo thường xuyên về diễn biến tình hình d ch bệnh, kết quả chỉ đạo 

c ốn  d ch; 

- Tham mưu xây dựng dự toán kinh phí chốn  d ch; bố trí kinh phí đầ  đủ 

để tổ chức c ốn  d ch bệnh; khôi phục sản xuất; 

- Tổ chức tuyên truyền c o nôn  dân về t c  ại … và biện pháp c ốn  d ch. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Các cơ quan đơn vị tại địa phƣơng (nêu tên cụ thể) chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
Nơi nhận:  

- Nhƣ điều 3; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Cục Bảo vệ thực vật; 

…….. 

- Lƣu:  

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu) 
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2. Công bố hết dịch h i t ực vật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Báo cáo kết quả chống dịch và đề xuất công bố hết dịch 

Khi dịch hại thực vật đã đƣợc khống chế và không còn nguy cơ gây thiệt hại 

nghiêm trọng thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trình Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả chống dịch và đề xuất công bố hết 

dịch với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Bƣớc 2: Quyết định công bố hết dịch hại thực vật 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào báo cáo của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định công bố hết dịch đối với trƣờng hợp 

sinh vật gây hại thực vật bùng phát, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây 

thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật. 

- Bƣớc 3: Công bố Quyết định 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ngƣời có thẩm quyền ký Quyết định công bố 

hết dịch, Quyết định phải đƣợc thông báo công khai trên các phƣơng tiện thông 

tin đại chúng của trung ƣơng và địa phƣơng. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk).  

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị công bố hết dịch hại thực vật của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 

661: 2018/BVTV); 

- Dự thảo Quyết định công bố hết dịch trên địa bàn xã / huyện/ tỉnh (Phụ lục 7 

ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV).  

d) T ời   n giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

e) Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định công bố dịch hại theo mẫu Phụ lục 7 ban 

hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV. 

h) Phí,  ệ  hí: (nếu có): Không quy định.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình đề nghị công bố hết dịch hại thực vật của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 

661: 2018/BVTV); 

- Dự thảo Quyết định công bố hết dịch trên địa bàn xã / huyện/ tỉnh (Phụ lục 7 

ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Khi dịch hại thực vật đã đƣợc khống chế 

và không còn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng thì ngƣời có thẩm quyền công 

bố dịch theo quy định tại khoản 2  iều 17 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

quyết định công bố hết dịch. 

 ) Că  cứ pháp lý: 

- Luật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội về Bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật; 

- Nghị định số 116/2014/N -CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

- Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV quy trình công bố dịch và công bố hết 

dịch ban hành kèm theo Quyết định số 146/Q -BVTV-KH ngày 16/01/2018 của 

Cục trƣởng Cục Bảo vệ thực vật. 
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P ụ  ục 6 

(Kèm theo Quyết đ n  số 146/Q -BVTV-KH ngày 16/01/2018 của  

Cục trưởn  Cục Bảo vệ t ực vật) 

 
UBND TỈNH ........... 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c 

Số:............................ ..............., n   ........ t  n ...... n m 20..... 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề  g ị cô g bố  ết dịc  (tên d c   ại)……….  i (tên câ  trồn )……. 

trê  địa bà  ……………  

 

 

     Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ………. 

 

Nội dung Tờ trình gồm 3 phần nhƣ sau: 

P ần 1: Nêu lý do đƣa ra nội dung trình duyệt. 

P ần 2: Nội dung và căn cứ các vấn đề cần đề xuất. 

P ần 3: Kiến nghị cấp trên. 

( ín  kèm   o c o kết quả c ốn  d c  v  đề xuất côn  bố  ết d c  của C i 

cục Trồn  trọn  v   ảo vệ t ực vật) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch phê duyệt và ra quyết 

định. . 

 
Nơi nhận:  

- Nhƣ trên; 

…….. 

- Lƣu:  

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên  đón  dấu) 
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P ụ  ục 7 

(Kèm theo Quyết đ n  số 146/Q -BVTV-KH ngày 16/01/2018 của  

Cục trưởn  Cục Bảo vệ t ực vật) 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH/THÀNH PHỐ....... 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c 

Số:.......... Q -UBND ..............., n   ........ t  n ...... n m 20..... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cô g bố  ết dịc  (tên d c   ại)……….  i (tên câ  trồn ) …… 

trê  địa bà  (xã/ u ện/tỉn )………………... 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…… 

 

Các căn cứ pháp lý 

Căn cứ khả năng và tình hình thực tế của (tên d ch hại)…………hại (tên 

cây trồng) ……………. hiện nay trên địa bàn toàn (xã, hu ện  tỉn ) 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số: …. ngày …tháng … năm …., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố hết dịch (tên d c   ại)…trên phạm vi … từ (thời gian) 

…… 

Điều 2. Giao các sở, ban, ngành (nêu tên cụ t ể) chịu trách nhiệm: 

Một số nội dun  tham k ảo: 

- Thông báo rộn  rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Qu ết 

đ n  công bố hết d ch; 

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi c ặt c ẽ diễn biến của d c   ại trên đồn  

ruộn   t ực hiện các biện pháp phòng, trừ  n  n n ừa sự bùng phát trở lại của 

d c   ại; 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc dự báo d ch hại  duy trì chế độ 

báo cáo; báo cáo ngay k i d ch có nguy cơ bùng phát trở lại. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Các cơ quan, đơn vị tại địa phƣơng (nêu tên cụ thể) chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  

- Nhƣ điều 3; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Cục Bảo vệ thực vật; 

…….. 

- Lƣu:  

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu) 
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II. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

1. T à    ậ  k u rừ g đặc dụ g t uộc t ẩm quyề  của Ủy ba    â  

dâ  cấ  tỉ   

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức xây dựng 

dự án thành lập khu rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 2  iều 9 Nghị định số 

156 2018 N -CP ngày 16 11 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Lâm nghiệp.  

- Bƣớc 2: Lấy ý kiến tham gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đƣợc đề nghị góp ý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hoàn thành thẩm định hồ sơ dự án thành lập khu rừng đặc dụng.  

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đầy đủ hồ 

sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định thành lập khu 

rừng đặc dụng.  

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk).  

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm:  

- Tờ trình thành lập khu rừng đặc dụng (bản chính);  

- Dự án thành lập khu rừng đặc dụng (bản chính);  

- Bản đồ hiện trạng khu rừng đặc dụng (bản chính) tỷ lệ 1 5.000 hoặc 

1 10.000 hoặc 1 25.000 theo hệ quy chiếu VN2000 tùy theo quy mô diện tích của 

khu rừng đặc dụng;  

- Tổng hợp ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;  

- Kết quả thẩm định.  

d) T ời   n giải quyết: 80 ngày làm việc kể từ ngày gửi lấy ý kiến.  

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

e) Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh.  

g) Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập khu rừng đặc dụng của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 

- Có dự án thành lập khu rừng đặc dụng phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp 

cấp quốc gia, không thuộc đối tƣợng quy định tại điểm c khoản 1  iều 8 Nghị định 
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số 65 2010 N -CP ngày 11 6 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật  a dạng sinh học; 

-  áp ứng các tiêu chí đối với từng loại rừng đặc dụng theo quy định tại 

 iều 6 của Nghị định số 156 2018 N -CP ngày 16 11 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, cụ thể:  

(i) Vườn quốc  ia đ p ứn  c c tiêu c í sau đâ :  

- Có ít nhất 01 hệ sinh thái tự nhiên đặc trƣng của một vùng hoặc của quốc 

gia, quốc tế hoặc có ít nhất 01 loài sinh vật đặc hữu của Việt Nam hoặc có trên 05 

loài thuộc Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;  

- Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục; có cảnh quan môi trƣờng, nét đẹp 

độc đáo của tự nhiên, có giá trị du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng, giải trí;  

- Có diện tích liền vùng tối thiểu 7.000 ha, trong đó ít nhất 70% diện tích là 

các hệ sinh thái rừng. 

(ii) K u dự trữ t iên n iên đ p ứn  c c tiêu c í sau đâ :  

- Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối với quốc gia, quốc tế, đặc thù hoặc 

đại diện cho một vùng sinh thái tự nhiên;  

- Là sinh cảnh tự nhiên của ít nhất 05 loài thuộc Danh mục loài thực vật 

rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; 

- Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục hoặc du lịch sinh thái, nghỉ 

dƣỡng, giải trí;  

- Diện tích liền vùng tối thiểu 5.000 ha, trong đó ít nhất 90% diện tích là các 

hệ sinh thái rừng. 

(iii) K u bảo tồn lo i - sin  cản  đ p ứn  c c tiêu c í sau đâ :  

- Là nơi sinh sống tự nhiên thƣờng xuyên hoặc theo mùa của ít nhất 01 loài 

sinh vật đặc hữu hoặc loài thuộc Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm;  

- Phải bảo đảm các điều kiện sinh sống, thức ăn, sinh sản để bảo tồn bền 

vững các loài sinh vật đặc hữu hoặc loài thuộc Danh mục loài thực vật rừng, động 

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;  

- Có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục;  

- Có diện tích liền vùng đáp ứng yêu cầu bảo tồn bền vững của loài thuộc 

Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.  

(iv) K u bảo vệ cản  quan bao  ồm:  

- Rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đáp ứng các 

tiêu chí sau: có cảnh quan môi trƣờng, nét đẹp độc đáo của tự nhiên; có di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền xếp 

hạng hoặc có đối tƣợng thuộc danh mục kiểm kê di tích theo quy định của pháp 
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luật về văn hóa; có giá trị về khoa học, giáo dục, du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng, giải 

trí;  

- Rừng tín ngƣỡng đáp ứng các tiêu chí sau: có cảnh quan môi trƣờng, nét 

đẹp độc đáo của tự nhiên; khu rừng gắn với niềm tin, phong tục, tập quán của cộng 

đồng dân cƣ sống dựa vào rừng; - Rừng bảo vệ môi trƣờng đô thị, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao đáp ứng các tiêu chí sau: khu 

rừng có chức năng phòng hộ, bảo vệ cảnh quan, môi trƣờng; đƣợc quy hoạch gắn 

liền với khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao.  

(v) K u rừn  n  iên cứu  t ực n  iệm k oa  ọc đ p ứn  c c tiêu c í sau 

đâ :  

- Có hệ sinh thái đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, thực nghiệm khoa học của tổ 

chức khoa học và công nghệ, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp có chức năng, nhiệm 

vụ nghiên cứu, thực nghiệm khoa học lâm nghiệp;  

- Có quy mô diện tích phù hợp với mục tiêu, yêu cầu nghiên cứu, thực 

nghiệm khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo lâm nghiệp lâu dài.  

(vi) Vườn t ực vật quốc  ia:  

Khu rừng lƣu trữ, sƣu tập các loài thực vật ở Việt Nam và thế giới để phục 

vụ nghiên cứu, tham quan, giáo dục, có số lƣợng loài thân gỗ từ 500 loài trở lên và 

diện tích tối thiểu 50 ha.  

(vii) Rừn   iốn  quốc  ia đ p ứn  c c tiêu c í sau đâ : 

- Là khu rừng giống chuyển hóa, rừng giống trồng của những loài cây thuộc 

danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính;  

-  áp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia về rừng giống, có diện tích 

tối thiểu 30 ha.  

l) Că  cứ pháp lý: 

- Luật Lâm nghiệp số 16 2017 QH14 ngày 15 11 2017 của Quốc hội;  

- Nghị định số 156 2018 N -CP ngày 16 11 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

2. T à    ậ  k u rừ g   ò g  ộ  ằm trê  địa bà  tỉ  , t à     ố trực 

t uộc Tru g ƣơ g 

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức xây dựng 

dự án thành lập rừng phòng hộ theo quy định tại khoản 2  iều 17 Nghị định số 

156/2018/N -CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. 

- Bƣớc 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến tham gia của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đƣợc đề nghị góp ý, cơ quan tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trả lời 

bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Bƣớc 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hoàn thành thẩm định hồ sơ dự án thành lập khu rừng phòng hộ. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đầy đủ hồ 

sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định thành lập khu 

rừng phòng hộ. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk) hoặc trực tiếp hoặc bƣu chính công ích 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm: 

- Tờ trình thành lập khu rừng phòng hộ (bản chính); 

- Dự án thành lập khu rừng phòng hộ (bản chính); 

- Bản đồ hiện trạng khu rừng phòng hộ (bản chính) tỷ lệ 1/5.000 hoặc 

1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000 tùy theo quy mô diện tích của 

khu rừng phòng hộ; 

- Tổng hợp ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; 

- Kết quả thẩm định. 

d) T ời   n giải quyết: 80 ngày làm việc kể từ ngày gửi lấy ý kiến. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

e) Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập khu rừng phòng hộ của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

h) Phí,  ệ  hí:Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 

- Có dự án thành lập khu rừng phòng hộ phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp 

cấp quốc gia; 

-  áp ứng các tiêu chí đối với từng loại rừng phòng hộ theo quy định tại  iều 7 

của Nghị định số 156/2018/N -CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, cụ thể: 

(i) Rừng phòng hộ đầu nguồn là rừng thuộc lưu vực của sông, hồ, đ p ứng 

các tiêu chí sau đây: 

- Về địa hình: có địa hình đồi, núi và độ dốc từ 15 độ trở lên; 

- Về lƣợng mƣa: có lƣợng mƣa bình quân hằng năm từ 2.000 mm trở lên 

hoặc từ 1.000 mm trở lên nhƣng tập trung trong 2 - 3 tháng; 

- Về thành phần cơ giới và độ dày tầng đất: loại đất cát hoặc cát pha trung 

bình hay mỏng, có độ dày tầng đất dƣới 70 cm; nếu là đất thịt nhẹ hoặc trung bình, 

độ dày tầng đất dƣới 30 cm. 

(ii) Rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư 
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Khu rừng trực tiếp cung cấp nguồn nƣớc phục vụ sinh hoạt, sản xuất của cộng 

đồng dân cƣ tại chỗ; gắn với phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của cộng 

đồng, đƣợc cộng đồng bảo vệ và sử dụng. 

(iii) Rừng phòng hộ biên giới 

Khu rừng phòng hộ nằm trong khu vực vành đai biên giới, gắn với các điểm 

trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đƣợc thành lập theo đề nghị của cơ quan quản lý 

biên giới. 

(iv) Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay đ p ứng các tiêu chí sau đây: 

-  ai rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay giáp bờ biển: đối với vùng bờ 

biển bị xói lở, chiều rộng của đai rừng tối thiểu là 300 m tính từ đƣờng mực nƣớc 

ứng với thủy triều cao nhất hằng năm vào trong đất liền; đối với vùng bờ biển 

không bị xói lở, chiều rộng của đai rừng tối thiểu là 200 m tính từ đƣờng mực 

nƣớc ứng với thủy triều cao nhất hằng năm vào trong đất liền; 

-  ai rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay phía sau đai rừng quy định tại 

điểm a khoản 4  iều 7 Nghị định số 156/2018/N -CP: chiều rộng của đai rừng tối 

thiểu là 40 m trong trƣờng hợp vùng cát có diện tích từ 100 ha trở lên hoặc vùng 

cát di động hoặc vùng cát có độ dốc từ 25 độ trở lên. Chiều rộng của đai rừng tối 

thiểu là 30 m trong trƣờng hợp vùng cát có diện tích dƣới 100 ha hoặc vùng cát ổn 

định hoặc vùng cát có độ dốc dƣới 25 độ. 

(v) Rừng phòng  ộ chắn sóng, lấn biển đáp ứng các tiêu chí sau đây: 

-  ối với vùng bờ biển bồi tụ hoặc ổn định, chiều rộng của đai rừng phòng hộ 

chắn sóng, lấn biển từ 300 m đến 1.000 m tùy theo từng vùng sinh thái; 

-  ối với vùng bờ biển bị xói lở, chiều rộng tối thiểu của đai rừng phòng hộ 

chắn sóng, lấn biển là 150 m; 

-  ối với vùng cửa sông, chiều rộng của đai rừng phòng hộ chắn sóng lấn 

biển tối thiểu là 20 m tính từ chân đê và có ít nhất từ 3 hàng cây trở lên; 

-  ối với vùng đầm phá ven biển, chiều rộng tối thiểu của đai rừng phòng hộ 

chắn sóng, lấn biển ở nơi có đê là 100 m, nơi không có đê là 250 m. 

 ) Că  cứ pháp lý: 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội; 

- Nghị định số 156/2018/N -CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

3. Quyết đị   đó g   ặc mở cửa rừ g tự   iê  t uộc t ẩm quyề  của 

C ủ tịc  Ủy ba    â  dâ  cấ  tỉ   

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh hồ sơ đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên. Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua đề án 

đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên. 
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- Bƣớc 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đƣợc Hội đồng nhân 

dân cùng cấp thông qua đề án đóng hoặc mở cửa rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, quyết định đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên trên địa bàn. 

- Bƣớc 3: Công bố quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên  

Quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên đƣợc công bố công khai trên các 

phƣơng tiện thông tin trong phạm vi cả nƣớc, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

 b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk).  

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm: 

 - Văn bản đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bản chính); 

-  ề án đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên (bản chính), nội dung bao gồm: 

+ Xác định đƣợc sự cần thiết của việc đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên; 

+  ánh giá thực trạng điều kiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên 

phạm vi địa bàn; 

+  ánh giá hiện trạng tài nguyên rừng về trữ lƣợng, chất lƣợng; đánh giá về 

hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học của rừng; 

+ Xác định đƣợc các giải pháp quản lý, tổ chức thực hiện trong thời gian 

đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên; xác định quyền và lợi ích hợp pháp của các bên 

liên quan khi thực hiện đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên; 

+ Xác định và bố trí nguồn kinh phí thực hiện đóng, mở cửa rừng. 

d) T ời   n giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày đƣợc Hội đồng nhân 

dân cùng cấp thông qua đề án.  

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

e) Cơ quan giải quyết:  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

 ) Că  cứ pháp lý: 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội; 

- Nghị định số 156/2018 N -CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

4. Phê duyệt kế ho ch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đíc  sử 

dụng rừng sang mục đíc  k ác 
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a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác 

+ Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 

giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; có 

văn bản thông báo về việc đề nghị đăng ký nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác gửi cơ quan chuyên môn cấp 

huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian có văn bản thông báo xây dựng, thẩm 

định, phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác tiến hành đồng thời với thời gian xây dựng, thẩm định, phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện; 

+ Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị đăng ký 

nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác, cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu 

giao rừng, cho thuê rừng và các dự án có đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở xem xét đề nghị 

giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cƣ; nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đƣợc tổng hợp theo Mẫu số 01 

Phụ lục II kèm theo Nghị định định số 91 2024 N -CP ngày 18/7/2024 của Chính 

phủ; 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng, 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của cơ quan chuyên môn cấp 

huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, tổng hợp diện tích rừng chƣa giao, chƣa cho 

thuê, xác định các chỉ tiêu giao rừng, cho thuê rừng, các dự án có chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác đến từng đơn vị hành chính cấp xã; tổng hợp nhu 

cầu và dự kiến phân bổ chỉ tiêu giao rừng, cho thuê rừng, dự án có chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã. 

- Bƣớc 2: Quý III hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch 

giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đến 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định hồ sơ kế 

hoạch giao rừng, cho thuê rừng cấp huyện và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

theo Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 91 2024 N -CP ngày 18/7/2024 

của Chính phủ. Trƣờng hợp hồ sơ không đầy đủ, chính xác, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn văn bản, nêu rõ lý do gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn 

thiện hồ sơ trong thời gian 15 ngày.  

- Bƣớc 3: Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ do Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trình, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác cấp huyện theo Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

91 2024 N -CP ngày 18 7 2024 của Chính phủ. 
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- Bƣớc 4: Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch giao 

rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hằng 

năm của cấp huyện xong trƣớc ngày 31 tháng 12 hằng năm. 

- Bƣớc 5: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công khai kế hoạch 

giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã 

đƣợc phê duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã 

có rừng giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong 

thời gian 30 ngày, kể từ ngày kế hoạch đƣợc phê duyệt 

 b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk) hoặc trực tiếp hoặc bƣu điện. 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm: 

 - Tờ trình (bản chính) theo Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 

91 2024 N -CP ngày 18 7 2024 của Chính phủ.  

- Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác (bản chính). 

- Bản đồ kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác (bản chính). 

d) T ời   n giải quyết:  

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê rừng và các 

dự án có đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác gửi Ủy ban 

nhân dân cấp huyện: 20 ngày kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị đăng ký nhu 

cầu giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

- Thẩm định hồ sơ kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác: 05 ngày, phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hằng năm của cấp huyện xong 

trƣớc ngày 31 tháng 12 hằng năm. 

- Công khai kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác: 30 ngày, kể từ ngày kế hoạch đƣợc phê duyệt. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác của Ủy ban nhân dân tỉnh đƣợc phê duyệt. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bảng tổng hợp nhu cầu giao rừng, cho thuê 

rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cấp xã 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

l) Că  cứ pháp lý: 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội; 

- Nghị định số 91 2024 N -CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156 2018 N -CP ngày 16/11/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 
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Mẫu số 01  

UBND XÃ (PHƢỜNG, THỊ TRẤN)....  
____________ 

 

Số: … UBND-… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c 
_______________________________________ 

 ...  n   .... t  n .... n m..... 

 

TỔNG HỢP  

NHU CẦU GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ 

DỤNG RỪNG NĂM......... 
______________ 

I. GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG 

STT 
Thôn, 

bả  

Tiểu 

khu 
K  ả   Lô 

T ô g ti  về  ô rừ g 

L  i 

rừ g 

theo  

mục đíc  

sử dụ g
1
 

Dự kiế  

giao  

(ha) 

Dự kiế  

cho 

thuê 

(ha) 

Rừ g tự   iê  Rừ g trồ g    

Diệ  

tích (ha) 

Tr  g 

thái
2
 

Trữ 

lƣợ g
3
 

(m
3
) 

Diệ  

tích 

(ha) 

Loài 

cây 
Năm    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

                            

                            

              

              

 

II. CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC 

 

TT 
Tê  dự 

án 

Vị trí Diệ  tíc  rừ g c uyể  mục đíc  sử dụ g ( a) 

Lô K  ả   
Tiểu 

khu 
Tổ g 

Rừ g tự   iê  Rừ g trồ g 

RĐD RPH RSX NQH RĐD RPH RSX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                       

             

             

             

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện ....; 

- ....... 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
(Ký tên v  đón  dấu) 

 

 

(1) 
Loại rừng theo mục đích sử dụng:  ặc dụng, phòng hộ, sản xuất. 

(2) 
Trạng thái: Theo số liệu diễn biến rừng hàng năm. 

(3) 
Trữ lƣợng: Theo số liệu kiểm kê rừng trong kỳ. 
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III. LĨNH VỰC NÔNG THÔN MỚI 

1. Cô g   ậ  xã đ t c uẩ   ô g t ô  mới, xã đ t c uẩ   ô g t ô  

mới  â g ca , xã đ t c uẩ   ô g t ô  mới kiểu mẫu  

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Tổ chức đánh giá, lấy ý kiến 

Ủy ban nhân dân (UBND) xã tổ chức xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 

xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã; gửi 

báo cáo để lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội của xã; báo cáo đƣợc thông báo, công bố công khai tại trụ sở UBND xã, 

nhà văn hóa các thôn, bản, ấp và trên hệ thống truyền thanh của xã ít nhất 05 lần 

trong thời hạn 15 ngày để thông báo rộng rãi và tiếp nhận ý kiến góp ý của Nhân 

dân. 

UBND xã bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM, 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã khi nhận đƣợc ý kiến tham gia bằng văn 

bản của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã. 

- Bƣớc 2: Hoàn thiện hồ sơ 

UBND xã tổ chức họp (gồm các thành viên Ban quản lý xã, các Ban phát 

triển thôn) thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu; hoàn thiện hồ sơ khi kết quả ý kiến nhất trí của các 

đại biểu dự họp phải đạt từ 90% trở lên, trình UBND cấp huyện. 

- Bƣớc 3: Gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận  

UBND xã gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện đến UBND cấp 

huyện. 

- Bƣớc 4: Tổ chức thẩm tra, lấy ý kiến  

Trƣờng hợp xã chƣa đủ điều kiện, hồ sơ chƣa hợp lệ để đề nghị xét, công 

nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản 

cho UBND xã và nêu rõ lý do. 

UBND cấp huyện tổ chức thẩm tra hồ sơ, đánh giá thực tế kết quả thực 

hiện xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã đủ điều 

kiện để đề nghị xét, công nhận; xây dựng báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức 

độ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã; gửi báo cáo 

để lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp 

huyện; thông báo rộng rãi dự thảo báo cáo trên các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng của huyện; bổ sung hoàn thiện báo cáo đối với từng xã khi nhận đƣợc ý 

kiến tham gia bằng văn bản của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp huyện. 
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Mặt trận Tổ quốc cấp huyện chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã và 

các tổ chức chính trị - xã hội của xã tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của ngƣời 

dân trên địa bàn xã đối với việc đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

- Bƣớc 5: Hoàn thiện hồ sơ  

UBND cấp huyện tổ chức họp (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo các 

chƣơng trình MTQG cấp huyện - viết tắt là Ban Chỉ đạo cấp huyện) thảo luận, 

bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu 

mẫu đối với từng xã; hoàn thiện hồ sơ khi kết quả ý kiến nhất trí của các đại biểu 

dự họp phải đạt từ 90% trở lên, trình UBND tỉnh. 

- Bƣớc 6: Tổ chức thẩm định, công nhận 

Trƣờng hợp xã chƣa đủ điều kiện, hồ sơ chƣa hợp lệ để đề nghị xét, công 

nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh (giao Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) trả lời bằng văn bản cho UBND cấp huyện và nêu rõ lý do. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng báo cáo và báo cáo 

UBND tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM, NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã đủ điều kiện để đề nghị xét, công nhận (trên 

cơ sở báo cáo bằng văn bản của các sở, ngành tỉnh đánh giá, xác nhận mức độ 

đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí đƣợc giao phụ trách). 

Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công 

nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (gọi chung là Hội 

đồng thẩm định cấp tỉnh), gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan. 

Chủ tịch Hội đồng thẩm định của tỉnh là một lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách 

Chƣơng trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn. 

Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, đề nghị 

công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã 

(cuộc họp chỉ đƣợc tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng thẩm 

định cấp tỉnh dự họp). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện hồ sơ 

khi kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh dự họp 

phải đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. 

- Bƣớc 7: Công bố 

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu 

mẫu đƣợc công khai trên báo, đài phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện 

tử của tỉnh. 

Chủ tịch UBND cấp huyện công bố xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu; thời hạn tổ chức công bố không quá 45 ngày kể từ ngày quyết 

định công nhận (trừ trƣờng hợp địa phƣơng thực hiện phong tỏa, giãn cách xã 

hội do phòng chống dịch bệnh, hoặc địa phƣơng thực hiện khắc phục thiệt hại do 
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thiên tai). Việc tổ chức công bố xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu 

mẫu do UBND cấp huyện chủ trì thực hiện đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, 

không phô trƣơng. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk) hoặc trực tiếp hoặc dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 

- UBND xã chuẩn bị các tài liệu (01 bộ hồ sơ), gồm: 

+ Tờ trình của UBND xã đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I 

của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ); 

+ Biên bản cuộc họp của UBND xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I 

của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ); 

+ Báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 06, Mẫu số 07, Mẫu số 08 

kèm theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu tại Phụ lục I của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 

02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ); 

+ Báo cáo của UBND xã về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đối với kết quả thực hiện xây dựng 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 13 tại 

Phụ lục I của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng 

Chính phủ); 

+ Báo cáo của UBND xã về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc 

Chƣơng trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã (bản chính); 

+ Hình ảnh minh họa về kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu của xã. 

- UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, UBND cấp huyện nộp gửi 

hồ sơ lên UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để thẩm định (01 bộ hồ 

sơ) và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin, nội dung, số liệu trong hồ sơ gồm:  

+ Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao đối với từng xã (bản chính, theo Mẫu số 02 tại Phụ 

lục I của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính 

phủ); 

+ Biên bản cuộc họp của UBND cấp huyện đề nghị xét, công nhận xã đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao đối với từng xã (bản chính, theo Mẫu số 17 tại Phụ 

lục I của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính 

phủ); 
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+ Báo cáo của UBND cấp huyện về kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao đối với từng xã (bản chính, theo Mẫu số 21, Mẫu 

số 22 kèm theo biểu chi tiết thẩm tra, mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí xã NTM, 

NTM nâng cao tại Phụ lục I của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 

02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ); 

+ Báo cáo của UBND cấp huyện về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt 

trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện đối với kết quả thẩm tra 

hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đối với từng xã (bản chính, 

theo Mẫu số 27 tại Phụ lục I của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 

02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ); 

+ Báo cáo của Mặt trận tổ quốc cấp huyện về kết quả lấy ý kiến sự hài 

lòng của ngƣời dân trên địa bàn xã đối với việc đề nghị công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao đối với từng xã (bản chính).  

+ Kèm theo 01 bộ hồ sơ của UBND cấp xã đã gửi UBND cấp huyện. 

d) T ời     giải quyết: 

- Lấy ý kiến rộng rãi trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng: 15 ngày;  

- UBND cấp huyện trả lời tính hợp lệ của hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ;  

-  UBND tỉnh (giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trả lời 

UBND cấp huyện về hồ sơ không hợp lệ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ;  

- Công bố quyết định: 45 ngày kể từ ngày quyết định công nhận. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã 

đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo Mẫu số 34.1 tại Phụ lục I 

của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

h) Phí,  ệ  hí:Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình của UBND xã đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I 

của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ); 

- Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao đối với từng xã (bản chính, theo Mẫu số 02 tại Phụ 
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lục I của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính 

phủ); 

- Báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 06, Mẫu số 07, Mẫu số 08 

kèm theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu tại Phụ lục I của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 

02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ); 

- Báo cáo của UBND xã về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đối với kết quả thực hiện xây dựng 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã (bản chính, theo Mẫu số 13 tại 

Phụ lục I của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng 

Chính phủ); 

- Biên bản cuộc họp của UBND xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 16 tại Phụ lục I 

của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ); 

- Biên bản cuộc họp của UBND cấp huyện đề nghị xét, công nhận xã đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao đối với từng xã (bản chính, theo Mẫu số 17 tại Phụ 

lục I của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính 

phủ); 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao đối với từng xã (bản chính, theo Mẫu số 21, Mẫu 

số 22 kèm theo biểu chi tiết thẩm tra, mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí xã NTM, 

NTM nâng cao tại Phụ lục I của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 

02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ); 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận 

tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện đối với kết quả thẩm tra hồ 

sơ và mức độ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đối với từng xã (bản chính, theo 

Mẫu số 27 tại Phụ lục I của Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của 

Thủ tƣớng Chính phủ); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện:  

Xã đƣợc công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, khi:  

-  áp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của: Bộ tiêu chí về xã NTM 

giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM); Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao giai 

đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM nâng cao); Bộ tiêu chí về xã NTM kiểu mẫu 

giai đoạn 2021 - 2025 (đối với xã NTM kiểu mẫu).  

- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chƣơng trình MTQG xây 

dựng NTM trên địa bàn.  

- Có tỷ lệ hài lòng của ngƣời dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng 

NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của xã đáp ứng yêu cầu theo quy định.  
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- Xã không thuộc địa bàn xã phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội 

theo quy định của Bộ Công an. 

l) Că  cứ pháp lý: 

- Quyết định 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ 

ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và 

thu hồi Quyết định công nhận địa phƣơng đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

- Quyết định số 03 2024 Q -TTg ngày 07 3 2024 của Thủ tƣớng Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 

số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quy 

định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi Quyết 

định công nhận địa phƣơng đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

- Quyết định số 318 Q -TTg ngày 08 3 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.  

- Quyết định số 319 Q -TTg ngày 08 3 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-

2025.  

- Quyết định số 211 Q -TTg ngày 01 3 2024 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về 

huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025.  

- Quyết định số 1249 Q -UBND ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh ban 

hành sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình  ịnh, giai đoạn 2021-2025; Quyết 

định số 2190 Q -UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Quyết định 

số 2039 Q -UBND ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh ban hành điều chỉnh chỉ 

tiêu 17.1 của tiêu chí số 17 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 tại Phụ lục I của Quyết định số 1249 Q -UBND ngày 09 4 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh.  

 

 

 

Mẫu số 01 
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ.... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 

Số: .../TTr-UBND ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 

TỜ TRÌNH 

Đề  g ị t ẩm tra, xét, cô g   ậ  xã ..................... đ t c uẩ   ô g t ô  mới/đ t 

c uẩ   ô g t ô  mới  â g ca /đ t c uẩ   ô g t ô  mới kiểu mẫu  ăm ............... 
                        Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố ......, tỉnh thành 

phố…....... 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ƣơng). 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của địa phƣơng). 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày ....... ....... 20...... của UBND xã.............. đề nghị 

xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới 

kiểu mẫu năm ................  

UBND xã ............ kính trình UBND huyện thị xã thành phố.............. thẩm tra, đề 

nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn 

mới kiểu mẫu năm..............  

Hồ sơ kèm theo Tờ trình, gồm có: 

1. Biên bản cuộc họp của UBND xã…............. đề nghị xét, công nhận 

xã…............... đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu 

mẫu năm.............. (bản chính). 

2. Báo cáo của UBND xã…………. về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn 

mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu năm …….. của xã ............... 

(bản chính, kèm theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn 

mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu). 

3. Báo cáo của UBND xã………….. tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ 

quốc xã, các tổ chức chính trị - xã hội của xã và nhân dân trong xã đối với kết quả thực 

hiện xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu năm 

.............. của xã ................... (bản chính). 

4. Báo cáo của UBND xã…………. về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong 

thực hiện xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu 

trên địa bàn xã………… (bản chính). 

5. Hình ảnh minh họa về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nông thôn 

mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu của xã………… 

Kính đề nghị UBND huyện thị xã thành phố ............., tỉnh thành phố 

....................... xem xét, thẩm tra. 

  Nơi nhận: 

- Nhƣ trên;  

- ..............; 

- ..............; 

- Lƣu: VT, ............. 

 TM. UBND XÃ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ 

tên) 

 

Mẫu số 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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HUYỆN/THỊ XÃ/TP... 

------- 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 

Số: ........ TTr-UBND ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 

TỜ TRÌNH 

Đề  g ị t ẩm đị  , xét, cô g   ậ  xã ................... đ t c uẩ   ô g t ô  mới/đ t 

c uẩ   ô g t ô  mới  â g ca /đ t c uẩ   ô g t ô  mới kiểu mẫu  ăm ............. 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố........... 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ƣơng). 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của địa phƣơng). 

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày ....... ....... 20........ của UBND huyện thị xã thành 

phố ............... đề nghị xét, công nhận xã .............. đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn 

mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu năm ................  

UBND huyện thị xã thành phố ................ kính trình UBND tỉnh thành phố 

...................... thẩm định, xét công nhận xã ...................... đạt chuẩn nông thôn 

mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu năm ................  

Hồ sơ kèm theo Tờ trình, gồm có: 

1. Biên bản cuộc họp của UBND huyện thị xã thành phố ............... đề nghị xét, 

công nhận xã .............. đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn 

mới kiểu mẫu năm ................ (bản chính). 

2. Báo cáo của UBND huyện thị xã thành phố ............. về kết quả thẩm tra hồ sơ 

và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu 

năm ................ đối với xã ................. (bản chính, kèm theo biểu chi tiết thẩm tra mức 

độ đạt từng tiêu chí xã: nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu 

mẫu đối với xã). 

3. Báo cáo của UBND huyện thị xã thành phố ............. tổng hợp ý kiến tham gia 

của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện thị xã thành phố đối với kết 

quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao/nông 

thôn mới kiểu mẫu năm .............. đối với xã ................. (bản chính). 

4. Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc huyện thị xã thành phố ............. về kết quả lấy ý 

kiến sự hài lòng của ngƣời dân trên địa bàn xã ............... đối với việc công nhận xã 

................ đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu 

năm ................ (bản chính). 

(Kèm theo hồ sơ của UBND xã ……………. nộp để thẩm tra) 

Kính đề nghị UBND tỉnh thành phố ................ xem xét, thẩm định. 

 

   

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên;  

- ..............; 

- ..............; 

- Lƣu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/THỊ XÃ/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 

 

Mẫu số 06 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ.... 

------- 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 
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Số: … BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 

  

BÁO CÁO 

Kết quả t ực  iệ  xây dự g  ô g t ô  mới đế   ăm……. của xã...........,  uyệ /t ị 

xã/t à     ố ............, tỉ  /t à     ố .............. 

I. Đặc điểm tì    ì   c u g 
1. Nêu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã 

2. Thuận lợi 

3. Khó khăn 

II. Că  cứ triể  k ai t ực  iệ  
Căn cứ các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ƣơng và của địa phƣơng. 

III. Kết quả c ỉ đ   t ực  iệ  xây dự g xã  ô g t ô  mới 
1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn 

a) Công tác truyền thông. 

b) Công tác đào tạo, tập huấn. 

3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho ngƣời 

dân 

a) Công tác phát triển kinh tế nông thôn. 

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. 

c) Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho ngƣời dân. 

4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới 

Tổng kinh phí đã thực hiện: ……………… triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách trung ƣơng: ………………. triệu đồng, chiếm .........%; 

- Ngân sách cấp tỉnh: ……………… triệu đồng, chiếm .........%; 

- Ngân sách cấp huyện: ……………… triệu đồng, chiếm .........%; 

- Ngân sách xã: ………………. triệu đồng, chiếm .........%; 

- Vốn lồng ghép từ các chƣơng trình, dự án: ... triệu đồng, chiếm .........%; 

- Vốn tín dụng: ……………… triệu đồng, chiếm .........%; 

- Doanh nghiệp: …………….. triệu đồng, chiếm .........%; 

- Nhân dân đóng góp: …………… triệu đồng, chiếm .........%. 

- Vốn huy động khác (nếu có): ……………. triệu đồng, chiếm .........%. 

IV. Kết quả t ực  iệ  các tiêu c í xã  ô g t ô  mới 
Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 

....... ....... (tổng số) tiêu chí, đạt .........%, cụ thể (cần đ n   i  cụ t ể: k ối lượn  đã 

t ực  iện  o n t  n /tổn  k ối lượn  cần p ải t ực  iện  tỷ lệ (%) đạt c uẩn  mức độ 

đạt c uẩn đối với từn  tiêu c í  c ỉ tiêu): 

1. Tiêu chí số …………… về ……………. 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………… 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

……………………………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………… 
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- Khối lƣợng đã thực hiện: 

……………………………………………………………………… 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ………………. triệu đồng. 

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí …………………. (tự đ n   i  trên cơ sở kết 

quả t ực  iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

n. Tiêu chí số …..………. về …………………… 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ……………………………. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

………………………………………………………. 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………… 

- Khối lƣợng đã thực hiện: 

………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): …………… triệu đồng. 

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ………………… (tự đ n   i  trên cơ sở kết 

quả t ực  iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu chí). 

V. Đá   giá c u g 
1. Những mặt đã làm đƣợc 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3. Bài học kinh nghiệm 

4. Những mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu 

VI. Kế    c   â g ca  c ất  ƣợ g các tiêu c í xã  ô g t ô  mới 
1. Quan điểm 

2. Mục tiêu 

3. Nội dung, giải pháp 

  

 Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lƣu: VT, ............. 

TM. UBND XÃ ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 

 

  

 

 

 

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG 

THÔN MỚI ĐẾN NĂM....... 

của xã .......,  uyệ /t ị xã/t à     ố ........., tỉ  /t à     ố .......... 
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(Kèm t eo   o c o số ...../ C-UBND ngày...../..../20... của U ND xã .......) 

  

TT 

Tên 

tiêu 

chí 

Nội du g tiêu c í 

Yêu cầu đ t c uẩ  

(Cần   i rõ từn  tiêu 

c í  c ỉ tiêu cụ t ể 

qu  đ n   p dụn  đối 

với vùn ) 

Kết quả 

t ực  iệ  

Kết quả tự 

đá   giá 

của xã 

1   

1.1. ..........................       

1.2. ..........................       

....       

2   

2.1. ..........................       

2.2. ..........................       

....       

...   ....       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 07 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ.... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  
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--------------- 

Số: … BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 

  

BÁO CÁO 

Kết quả t ực  iệ  xây dự g  ô g t ô  mới  â g ca  đế   ăm ….. của xã ........., 

 uyệ /t ị xã/t à     ố ........., tỉ  /t à     ố ............ 

I. Đặc điểm tì    ì   c u g 
1. Nêu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã 

2. Thuận lợi 

3. Khó khăn 

II. Că  cứ triể  k ai t ực  iệ  
Căn cứ các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ƣơng và của địa phƣơng. 

III. Kết quả c ỉ đ   t ực  iệ  xây dự g xã  ô g t ô  mới  â g ca  
1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn 

a) Công tác truyền thông. 

b) Công tác đào tạo, tập huấn. 

3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho ngƣời 

dân 

a) Công tác phát triển kinh tế nông thôn. 

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. 

c) Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho ngƣời dân. 

4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

Tổng kinh phí đã thực hiện: …………. triệu đồng, trong đó: .................. (cần nêu 

cụ t ể: số kin  p í  tỷ lệ (%) của từn  n uồn vốn). 

IV. Kết quả t ực  iệ  xây dự g xã  ô g t ô  mới nâng cao 
1. Xã ………… đã đƣợc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm ……… (cần 

nêu cụ t ể: số  ký  iệu  n    t  n  n m  tríc   ếu  cấp có t ẩm qu ền qu ết đ n  côn  

n ận xã đạt c uẩn nôn  t ôn mới). 

2. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo 

quy định là ....... ....... (tổng số) tiêu chí, đạt .........%, cụ thể (cần đ n   i  cụ t ể: k ối 

lượn  đã t ực  iện  o n t  n /tổn  k ối lượn  cần p ải t ực  iện  tỷ lệ (%) đạt 

c uẩn  mức độ đạt c uẩn đối với từn  tiêu c í  c ỉ tiêu): 

2.1. Tiêu chí số …….... về …………..…..: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ……………………….. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

………………………………………………………. 

- Các nội dung đã thực hiện: 

……………………………………………………………………. 

- Khối lƣợng đã thực hiện: 

………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): …………….. triệu đồng. 

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ……………… (tự đ n   i  trên cơ sở kết 

quả t ực  iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu chí). 



39 

  

 
 

2.n. Tiêu chí số ………….. về …………………: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ……………………………. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

………………………………………………………. 

- Các nội dung đã thực hiện: 

……………………………………………………………………. 

- Khối lƣợng đã thực hiện: 

………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): …………….. triệu đồng. 

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí …………………. (tự đ n   i  trên cơ sở kết 

quả t ực  iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

V. Đá   giá c u g 
1. Những mặt đã làm đƣợc 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3. Bài học kinh nghiệm 

4. Những mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu 

VI. Kế    c   â g ca  c ất  ƣợ g các tiêu c í xã  ô g t ô  mới  â g ca  
1. Quan điểm 

2. Mục tiêu 

3. Nội dung, giải pháp 

  

  

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lƣu: VT, ............. 

TM. UBND XÃ ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 

 

  

 

 

 

 

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG 

THÔN MỚI NÂNG CAO ĐẾN NĂM ....... 

của xã ............,  uyệ /t ị xã/t à     ố ........., tỉ  /t à     ố .......... 

(Kèm t eo   o c o số ..../ C-U ND n    ...t  n ... n m 20... của U ND xã.....) 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội du g tiêu c í 

Yêu cầu đ t c uẩ  

(Cần   i rõ từn  

tiêu c í  c ỉ tiêu cụ 

t ể qu  đ n   p 

dụn  đối với vùn ) 

Kết quả 

t ực  iệ  

Kết quả tự 

đá   giá 

của xã 

1   
1.1. .......................       

1.2. .......................       

2   

2.1. .......................       

2.2. .......................       

....       

....   ....       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 08 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ.... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 

Số: ... BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 
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BÁO CÁO 

Kết quả t ực  iệ  xây dự g  ô g t ô  mới kiểu mẫu về ………… đế   ăm ... của 

xã .....,  uyệ /t ị xã/t à     ố ....., tỉ  /t à     ố ....... 

I. Đặc điểm tì    ì   c u g 
1. Nêu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã 

2. Thuận lợi 

3. Khó khăn 

II. Că  cứ triể  k ai t ực  iệ  
Căn cứ các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ƣơng và của địa phƣơng. 

III. Kết quả c ỉ đ   t ực  iệ  xây dự g xã  ô g t ô  mới kiểu mẫu 
1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn 

a) Công tác truyền thông. 

b) Công tác đào tạo, tập huấn. 

3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân 

a) Công tác phát triển kinh tế nông thôn. 

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. 

c) Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho ngƣời dân. 

4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 

Tổng kinh phí đã thực hiện: …………… triệu đồng, trong đó: .............. (cần nêu cụ 

t ể: số kin  p í  tỷ lệ (%) của từn  n uồn vốn). 

IV. Kết quả t ực  iệ  xây dự g xã  ô g t ô  mới kiểu mẫu 
1. Xã ………… đã đƣợc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao 

năm…… (cần nêu cụ t ể: số  ký  iệu  n    t  n  n m  tríc   ếu  cấp có t ẩm qu ền 

qu ết đ n  côn  n ận xã đạt c uẩn nôn  t ôn mới/nôn  t ôn mới nân  cao). 

2. Thu nhập bình quân đầu ngƣời của xã. 

3. Có ……. mô hình thôn thông minh (cần đ n   i  cụ t ể kết quả t ực  iện từn  mô 

hình). 

4. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về…….. (cần nêu cụ t ể 

lĩn  vực kiểu mẫu của xã: về sản xuất  về  i o dục  về v n  óa  về du l c   về cản  

quan môi trườn   về an nin  trật tự ...) 

Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh 

vực……….. là ....... ....... (tổng số) tiêu chí, đạt .........%, cụ thể (cần đ n   i  cụ t ể: 

k ối lượn  đã t ực  iện  o n t  n /tổn  k ối lượn  cần p ải t ực  iện  tỷ lệ (%) đạt 

c uẩn  mức độ đạt c uẩn đối với từn  tiêu c í  c ỉ tiêu): 

4.1. Tiêu chí số  ……….. về …………………..: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………… 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

………………………………………………………. 

- Các nội dung đã thực hiện: 

……………………………………………………………………. 

- Khối lƣợng đã thực hiện: 

………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ……………….. triệu đồng. 
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c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ………………. (tự đ n   i  trên cơ sở kết quả 

t ực  iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

4.n. Tiêu chí số.…………. về ……………….………: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………………… 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

……………………………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………… 

- Khối lƣợng đã thực hiện: 

……………………………………………………………………… 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): …………………… triệu đồng. 

c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ………………… (tự đ n   i  trên cơ sở kết quả 

t ực  iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

V. Đá   giá c u g 
1. Những mặt đã làm đƣợc 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3. Bài học kinh nghiệm 

4. Những mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu 

VI. Kế    c   â g ca  c ất  ƣợ g các tiêu c í xã  ô g t ô  mới kiểu mẫu 
1. Quan điểm 

2. Mục tiêu 

3. Nội dung, giải pháp 

  

  

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lƣu: VT, ............. 

TM. UBND XÃ ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 

 

  

 

 

 

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG 

THÔN MỚI KIỂU MẪU VỀ... ĐẾN NĂM... 

của xã………..,  uyệ /t ị xã/t à     ố ............., tỉ  /t à     ố ................ 

(Kèm t eo   o c o số...../ C-U ND n   :.. t  n  ... n m 20... của U ND 
xã.....) 
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TT 
Tên 

tiêu chí 
Nội du g tiêu c í 

Yêu cầu đ t c uẩ  

(Cần   i rõ từn  tiêu 

c í  c ỉ tiêu cụ t ể 

U ND cấp tỉn  qu  

đ n  ) 

Kết quả 

thực 

 iệ  

Kết quả tự 

đá   giá 

của xã 

1   

1.1. 

....................... 
      

1.2. 

........................ 
      

...       

2   

2.1. 

........................ 
      

2.2. 

........................ 
      

...       

...   ...       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 13 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 
Số: ........ BC-UBND …  ngày ... tháng ... n m 20... 
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BÁO CÁO 

Tổ g  ợ  ý kiế  t am gia đối với kết quả t ực  iệ  xây dự g xã  ô g t ô  

mới/ ô g t ô  mới  â g ca / ô g t ô  mới kiểu mẫu đế   ăm... trê  địa bà  

xã...,  uyệ /t ị xã/t à     ố..., tỉ  /t à     ố... 

I. Tóm tắt quá trì   UBND xã tổ c ức  ấy ý kiế  t am gia 
-……………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………… 

II. Tổ g  ợ  ý kiế  t am gia đối với kết quả t ực  iệ  xây dự g xã  ô g t ô  

mới/ ô g t ô  mới  â g ca / ô g t ô  mới kiểu mẫu  ăm ................ trê  địa bà  

xã .......... 
1. Ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã 

- Hình thức tham gia ý kiến: ………………………………………………………… 

- Ý kiến tham gia: …………………………………………………………………… 

-  ề xuất, kiến nghị (nếu có): ……………………………………………………… 

2. Ý kiến tham gia của các tổ chức khác trên địa bàn xã (các tổ chức xã hội, doanh 

nghiệp, hợp tác xã,....) 

- Hình thức tham gia ý kiến: ………………………………………………………….. 

- Ý kiến tham gia: ……………………………………………………………………… 

-  ề xuất, kiến nghị (nếu có): ………………………………………………………… 

3. Ý kiến tham gia của nhân dân trên địa bàn xã 

- Ý kiến tham gia: ……………………………………………………………………… 

-  ề xuất, kiến nghị (nếu có): ………………………………………………………… 

III. Kết quả tiế  t u ý kiế  t am gia, giải trì   của UBND xã 
- ……………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………… 

  

  

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lƣu: VT, ............. 

TM. UBND XÃ... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 

 

        

 

 

 

 

Mẫu số 16 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 
  ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 
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BIÊN BẢN 

Họ  đề  g ị xét, cô g   ậ  xã ............. đ t c uẩ   ô g t ô  mới/ ô g t ô  mới 

 â g ca / ô g t ô  mới kiểu mẫu  ăm … 
Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ƣơng); 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của địa phƣơng); 

Căn cứ Báo cáo số ........... ngày ..... ...... ....... của UBND xã………. về tổng hợp ý kiến 

tham gia đối với kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới xã nông thôn mới nâng 

cao xã nông thôn mới kiểu mẫu năm ......... của xã. 

Căn cứ Báo cáo số ........... ngày ..... ...... ....... của UBND xã ........... về kết quả thực 

hiện xây dựng xã nông thôn mới xã nông thôn mới nâng cao xã nông thôn mới kiểu 

mẫu năm ......... của xã. 

Hôm nay, vào hồi ...... giờ ...... phút ngày ..... ...... ....... tại ............, UBND xã ............. 

(huyện thị xã thành phố ............., tỉnh thành phố ................ ) tổ chức họp đề nghị xét, 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu 

mẫu năm ........., cụ thể nhƣ sau: 

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP, GỒM CÓ: 
- Ông (bà): ..................................... - Chức vụ, đơn vị công tác - Chủ trì cuộc họp; 

- Ông (bà): ..................................... - Chức vụ, đơn vị công tác; 

- ………………………………………………….. 

- Ông (bà): ..................................... - Chức vụ, đơn vị công tác - Thƣ ký cuộc họp. 

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP 
1. UBND xã báo cáo kết quả: Tự đánh giá kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn 

mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu của xã; tổng hợp ý kiến tham 

gia đối với kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới xã nông thôn mới nâng 

cao xã nông thôn mới kiểu mẫu của xã. 

2. Ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp về đề nghị, xét 

công nhận xã................. đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn 

mới kiểu mẫu năm ........, cụ thể nhƣ sau: 

- ………………………………………….. 

3. Kết quả bỏ phiếu: Số thành viên tham dự cuộc họp nhất trí đề nghị xét, công nhận 

xã ........... đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu 

năm ………. là ....... tổng số ............. thành viên tham dự cuộc họp, đạt .........%. 

Biên bản kết thúc hồi ...... giờ ...... phút ngày ..... ...... ......., đã thông qua cho các thành 

viên tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí ........%. 

Biên bản này đƣợc lập thành.......... bản có giá trị pháp lý nhƣ nhau: UBND xã lƣu 

........... bản; để làm hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gửi 

UBND huyện thị xã thành phố…......... bản. 

  

THƢ KÝ CUỘC HỌP 
(Ký    i rõ  ọ tên) 

 

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 

 

Mẫu số 17 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ/TP... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 
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  ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 

BIÊN BẢN 

Họ  đề  g ị xét, cô g   ậ  xã............... đ t c uẩ   ô g t ô  mới/ ô g t ô  mới 

 â g ca / ô g t ô  mới kiểu mẫu  ăm ... 
Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ƣơng); 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của địa phƣơng); 

Căn cứ Báo cáo số ........... ngày ..... ...... ....... của UBND huyện thị xã thành phố 

…………. về tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt 

chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu năm ................ 

đối với xã …………. 

Căn cứ Báo cáo số ........... ngày ..... ...... ....... của UBND huyện thị xã thành phố .... về 

kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng 

cao nông thôn mới kiểu mẫu năm ... đối với xã … 

Hôm nay, vào hồi ...... giờ ...... phút ngày ..... ...... ....... tại ............, UBND huyện thị 

xã thành phố .......... (tỉnh thành phố .........) tổ chức họp đề nghị xét, công nhận xã … 

đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu năm ....., 

cụ thể nhƣ sau: 

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP, GỒM CÓ: 
- Ông (bà): ..................................... - Chức vụ, đơn vị công tác - Chủ trì cuộc họp; 

- Ông (bà): ..................................... - Chức vụ, đơn vị công tác; 

- ……………………………………………………………………… 

- Ông (bà): ..................................... - Chức vụ, đơn vị công tác - Thƣ ký cuộc họp. 

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP 
1. UBND huyện thị xã thành phố trình bày Báo cáo: Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ 

đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu năm ...đối 

với xã ..; tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn 

nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu năm ... đối với xã….  

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thị xã thành phố trình bày Báo cáo kết quả lấy ý 

kiến sự hài lòng của ngƣời dân trên địa bàn xã đối với việc công nhận xã ................ đạt 

chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu năm ............. 

3. Ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp về đề nghị xét, 

công nhận xã ............ đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao/nông thôn 

mới kiểu mẫu năm .............., cụ thể nhƣ sau: ……………………………………… 

4. Kết quả bỏ phiếu: Số thành viên tham dự cuộc họp nhất trí đề nghị xét, công nhận 

xã ............. đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu 

năm ……… là ....... tổng số ............ thành viên tham dự cuộc họp, đạt .........%. 

Biên bản kết thúc hồi ...... giờ ...... phút ngày ..... ...... ........, đã thông qua cho các thành 

viên tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí ........%. 

Biên bản này đƣợc lập thành ....bản có giá trị pháp lý nhƣ nhau: UBND huyện thị 

xã thành phố lƣu ... bản; để làm hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu gửi UBND tỉnh thành phố ... bản. 

 ƣTHƢ KÝ CUỘC HỌP 

(Ký    i rõ  ọ tên) 
CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 

Mẫu số 21 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ/TP.... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 
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Số: ........ BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 

  

BÁO CÁO 

Kết quả t ẩm tra  ồ sơ và mức độ đ t c uẩ   ô g t ô  mới  ăm ........ đối với xã 

.............,  uyệ /t ị xã/TP ........., tỉ  /TP ............ 
Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ƣơng); 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của địa phƣơng); 

Căn cứ đề nghị của UBND xã …………... tại Tờ trình số ......... TTr-UBND ngày 

..... ...... ....... về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

năm........ 

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế xây dựng xã nông thôn mới trên địa 

bàn xã ..........., UBND huyện thị xã thành phố ………….. báo cáo kết quả thẩm tra hồ 

sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới năm……. đối với xã ..........., cụ thể nhƣ sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM TRA 
Thời gian thẩm tra (từ ngày ..... ...... ....... đến ngày ..... ...... .......): 

1. Về hồ sơ 

2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới 

3. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới (cần đ n  

 i  từn  c ỉ tiêu  tiêu c í cụ t ể) 

3.1. Tiêu chí số .......... về ...................: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………… 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

………………………………………………………. 

- Các nội dung đã thực hiện: 

……………………………………………………………………. 

- Khối lƣợng thực hiện: 

…………………………………………………………………………… 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ................. triệu đồng. 

c)  ánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ………………….. (đ n   i  trên cơ sở kết quả t ực 

 iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

3.n. Tiêu chí số .......... về ......................: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………….. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

……………………………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………… 

- Khối lƣợng thực hiện: 

…………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ................. triệu đồng. 

c)  ánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ……………….. (đ n   i  trên cơ sở kết quả t ực 

 iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

4. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới 

- …………………………………………… 

5. Về kế hoạch nâng cao chất lƣợng các tiêu chí xã nông thôn mới 

- …………………………………………… 
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II. KẾT LUẬN 
1. Về hồ sơ 

2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới 

- Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã ………………… đã đƣợc UBND huyện thị 

xã thành phố .............. thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra 

là: ...... 19 tiêu chí, đạt .........%. 

- …………………………………………… 

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới 

- …………………………………………… 

- …………………………………………… 

III. KIẾN NGHỊ 
1. …………………………………………… 

n. …………………………………………… 

   

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lƣu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/THỊ XÃ/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 

 

  

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU 

CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM....... 

đối với xã …….....,  uyệ /t ị xã/t à     ố .........., tỉ  /t à     ố .......... 

(Kèm t eo   o c o số .../ C-U ND n   .... t  n .... n m 20..... của U ND  u ện/t   

xã/TP .......) 

 TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội du g tiêu c í 

Tiêu c uẩ  đ t 

c uẩ  (Cần   i rõ 

từn  tiêu c í  c ỉ tiêu 

cụ t ể qu  đ n   p 

dụn  đối với vùn ) 

Kết quả tự 

đá   giá 

của xã 

Kết quả t ẩm 

tra của 

 uyệ /t ị 

xã/TP 

1   

1.1. ........................       

1.2. ........................       

....       

2   

2.1. ........................       

2.2. ........................       

....       

....   ....       
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Mẫu số 22 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ/TP.... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 
Số: ........ BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 

  

BÁO CÁO 

Kết quả t ẩm tra  ồ sơ và mức độ đ t c uẩ   ô g t ô  mới  â g ca   ăm .......... 

đối với xã ……...,  uyệ /t ị xã/TP ......., tỉ  /TP .......... 
Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ƣơng); 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của địa phƣơng); 

Căn cứ đề nghị của UBND xã………... tại Tờ trình số ........... TTr-UBND ngày 

..... ...... ....... về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao năm ........ 

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

trên địa bàn xã ..........., UBND huyện thị xã thành phố ......... báo cáo kết quả thẩm tra 

hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm ......... đối với xã ..........., 

cụ thể nhƣ sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM TRA 
Thời gian thẩm tra (từ ngày ..... ...... ....... đến ngày ..... ...... .......): 

1. Về hồ sơ 

2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

3. Xã ………….. đã đƣợc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm …….. (cần nêu cụ 

t ể: số  ký  iệu  n    t  n  n m  tríc   ếu  cấp có t ẩm qu ền qu ết đ n  côn  n ận 

xã đạt c uẩn nôn  t ôn mới). 

4. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

(cần đ n   i  từn  c ỉ tiêu  tiêu c í cụ t ể) 

4.1. Tiêu chí số .......... về ...................: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ……………………….. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: ………………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: …………………………………………………………… 

- Khối lƣợng thực hiện: ………………………………………………………………… 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ................. triệu đồng. 

c)  ánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ……………… (đ n   i  trên cơ sở kết quả t ực  iện 

so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

4.n. Tiêu chí số .......... về ...................: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………… 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: ……………………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: …………………………………………………………… 

- Khối lƣợng thực hiện: ………………………………………………………………… 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ................. triệu đồng. 

c)  ánh giá: Mức độ đạt tiêu chí …………………. (đ n   i  trên cơ sở kết quả t ực 

 iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 
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5. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới 

nâng cao …………………… 

6. Về kế hoạch nâng cao chất lƣợng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao………… 

II. KẾT LUẬN 
1. Về hồ sơ 

2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

- Tổng số tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của xã ........................ đã đƣợc UBND 

huyện thị xã thành phố .............. thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tính đến 

thời điểm thẩm tra là: ...... 19 tiêu chí, đạt .........%. 

- …………………………………… 

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới 

nâng cao 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

III. KIẾN NGHỊ 
1. …………………………………… 

n. …………………………………… 

  

  

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lƣu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/THỊ XÃ/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU 

CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO ĐẾN NĂM…… 

đối với xã ........,  uyệ /t ị xã/t à     ố ......, tỉ  /t à     ố .......... 

(Kèm t eo   o c o số.../ C-UBND ngày ...... t  n .... n m 20.... của U ND  u ện/t   

xã/TP .......) 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội du g tiêu c í 

Tiêu c uẩ  đ t 

c uẩ  (Cần   i rõ 

từn  tiêu c í  c ỉ tiêu 

cụ t ể qu  đ n   p 

dụn  đối với vùn ) 

Kết quả tự 

đá   giá 

của xã 

Kết quả t ẩm 

tra của 

 uyệ /t ị 

xã/TP 

1   

1.1. ........................       

1.2. ........................       

....       

2   

2.1. ........................       

2.2. ........................       

....       

....   ....       
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Mẫu số 23 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ/TP.... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 

Số: ........ BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 

  

BÁO CÁO 

Kết quả t ẩm tra  ồ sơ và mức độ đ t c uẩ   ô g t ô  mới kiểu mẫu về 

........ ăm ..........đối với xã ..........,  uyệ /t ị xã/TP ......, tỉ  /TP .......... 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ƣơng); 

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của địa phƣơng); 

Căn cứ đề nghị của UBND xã………….. tại Tờ trình số ........... TTr-UBND ngày 

...../...... ....... về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu về ......... năm ..............; 

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế xây dựng xã nông thôn mới kiểu 

mẫu về ........ trên địa bàn xã ..........., UBND huyện thị xã thành phố .......... báo cáo kết 

quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về ........năm 

..........đối với xã ..........., cụ thể nhƣ sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM TRA 

Thời gian thẩm tra (từ ngày ..... ...... ....... đến ngày ...../....../.......): 

1. Về hồ sơ 

2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 

3. Xã ……….. đã đƣợc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 

……… (cần nêu cụ t ể: số  ký  iệu  n    t  n  n m  tríc   ếu  cấp có t ẩm qu ền 

qu ết đ n  côn  n ận xã đạt c uẩn nôn  t ôn mới nân  cao). 

4. Về thu nhập bình quân đầu ngƣời của xã. 

5. Về mô hình thôn thông minh (cần đ n   i  cụ t ể kết quả t ực  iện từn  mô 

hình). 

6. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu 

mẫu về ................ (cần đ n   i  từn  c ỉ tiêu  tiêu c í cụ t ể) 

6.1. Tiêu chí số .......... về ....................: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: …………………………….. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

……………………………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………… 

- Khối lƣợng thực hiện: 

…………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ................. triệu đồng. 
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c)  ánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ……………… (đ n   i  trên cơ sở kết quả 

t ực  iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

6.n. Tiêu chí số .......... về ..................: 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………… 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 

……………………………………………………… 

- Các nội dung đã thực hiện: 

…………………………………………………………………… 

- Khối lƣợng thực hiện: 

…………………………………………………………………………. 

- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): ................. triệu đồng. 

c)  ánh giá: Mức độ đạt tiêu chí ……………… (đ n   i  trên cơ sở kết quả 

t ực  iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

7. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn 

mới kiểu mẫu về ……….. 

…………………………………………… 

8. Về kế hoạch nâng cao chất lƣợng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao kiểu 

mẫu 

…………………………………………… 

II. KẾT LUẬN 

1. Về hồ sơ 

2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu 

mẫu về ................ 

- Tổng số tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về ........ của xã ................... đã 

đƣợc UBND huyện thị xã thành phố .............. thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu về ........... tính đến thời điểm thẩm tra là: ...... tổng số .......... tiêu chí xã nông thôn 

mới kiểu mẫu, đạt .........%. 

- …………………………………….. 

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn 

mới kiểu mẫu về ........... 

…………………………………….. 

III. KIẾN NGHỊ 

1. …………………………………….. 

n. …………………………………….. 

 Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lƣu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/THỊ XÃ/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC 

TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU VỀ... ĐẾN NĂM... 

đối với xã .............,  uyệ /t ị xã/t à     ố ........, tỉ  /t à     ố......... 

(Kèm t eo   o c o số.../BC-UBND ngày.... tháng ...... n m 20..... của U ND 
 u ện/t   xã/TP....) 

  

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội du g tiêu c í 

Tiêu c uẩ  đ t 

c uẩ  (Cần   i rõ 

từn  tiêu c í  c ỉ 

tiêu cụ t ể U ND 

cấp tỉn  qu  đ n ) 

Kết quả tự 

đá   giá 

của xã 

Kết quả 

t ẩm tra của 

 uyệ /t ị 

xã/TP 

1   

1.1. ....................       

1.2. ....................       

....       

2   

2.1. ....................       

2.2. ....................       

....       

....   ....       
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Mẫu số 27 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ/TP.... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 
Số: ........ BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 

  

BÁO CÁO 

Tổ g  ợ  ý kiế  t am gia đối với kết quả t ẩm tra  ồ sơ và mức độ đ t c uẩ  xã 

 ô g t ô  mới/xã  ô g t ô  mới  â g ca /xã  ô g t ô  mới kiểu mẫu  ăm.... đối 

với xã .......,  uyệ /t ị xã/TP ......, tỉ  /TP .......... 

I. Tóm tắt quá trì   UBND  uyệ /t ị xã/TP tổ c ức  ấy ý kiế  t am gia 
- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

II. Tổ g  ợ  ý kiế  t am gia đối với kết quả t ẩm tra  ồ sơ và mức độ đ t c uẩ  

xã  ô g t ô  mới/xã  ô g t ô  mới  â g ca /xã  ô g t ô  mới kiểu mẫu  ăm .... 

đối với xã ........... 
1. Ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện thị 

xã thành phố 

- Hình thức tham gia ý kiến: 

…………………………………………………………………… 

- Ý kiến tham gia: 

………………………………………………………………………………. 

-  ề xuất, kiến nghị (nếu có): 

………………………………………………………………… 

2. Ý kiến tham gia của các đơn vị, tổ chức khác trên địa bàn huyện thị xã thành phố 

(tên đơn vị, tổ chức: ..........) 

- Hình thức tham gia ý kiến: …………………………………………………………… 

- Ý kiến tham gia: ……………………………………………………………………. 

-  ề xuất, kiến nghị (nếu có): 

………………………………………………………………… 

3. Ý kiến tham gia của nhân dân trên địa bàn huyện thị xã thành phố 

- Ý kiến tham gia: ……………………………………………………………………. 

-  ề xuất, kiến nghị (nếu có): 

………………………………………………………………… 

III. Kết quả tiế  t u ý kiế  t am gia, giải trì   của UBND  uyệ /t ị xã/t à   

  ố 
- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

  

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- …………; 

- Lƣu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/THỊ XÃ/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 
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Mẫu số 34.1 

MẪU BẰNG CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, XÃ ĐẠT 

CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN 

MỚI KIỂU MẪU 

  

(Quốc  uy) 

  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c 

----------------- 

  

  

CHỦ TỊCH 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ..... 

CÔNG NHẬN 

 XÃ ...., HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ......, TỈNH/THÀNH PHỐ..... 

  

Đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu về 

......... năm ........... 

  

Quyết định số: ......../QĐ-UBND 

Ngày..../.../... 

........., ngày... tháng... năm... 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

Yêu cầu đối với Mẫu số 34.1: 
1. Hình thức: 

a) Chính giữa phía trên là Quốc huy nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

b)  ƣờng diềm, bên ngoài đƣờng diềm đƣợc trang trí bằng các họa tiết hoa văn. 

2. Nội dung viết trong bằng công nhận: 

a) Dòng thứ nhất: Quốc hiệu: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM” đƣợc trình bày bằng chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 15, 

kiểu chữ đứng, đậm, màu đen. 
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b) Dòng thứ hai: Tiêu ngữ: “ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc” đƣợc trình bày bằng 

chữ in thƣờng, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 16, kiểu chữ đứng, đậm, màu 

đen và ở liền phía dƣới Quốc hiệu; chữ cái đầu của các cụm từ đƣợc viết hoa, giữa các 

cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía dƣới có đƣờng kẻ ngang, nét liền, có độ dài 

bằng độ dài của dòng chữ. 

c) Dòng thứ ba, thứ tƣ: Ghi tách làm hai dòng “CHỦ TỊCH” và “ỦY BAN 

NHÂN DÂN TỈNH THÀNH PHỐ .........” (ghi tên tỉnh hoặc tên thành phố) đƣợc trình 

bày bằng chữ in hoa, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 26 cho dòng trên và cỡ 

chữ 20 cho dòng dƣới, kiểu chữ đứng, đậm, màu đỏ. 

d) Dòng thứ năm: “CÔNG NHẬN” đƣợc trình bày bằng chữ in hoa, phông chữ 

“Times New Roman”, cỡ chữ 24, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen. 

đ) Dòng thứ sáu: Ghi tên XÃ, HUYỆN THỊ XÃ THÀNH PHỐ VÀ 

TỈNH THÀNH PHỐ đƣợc trình bày bằng chữ in hoa, phông chữ “Times New 

Roman”, cỡ chữ căn chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen. 

e) Dòng thứ bảy: “ ạt c uẩn nôn  t ôn mới n m .......”, hoặc “ ạt c uẩn nôn  

t ôn mới nân  cao n m .......”, hoặc “ ạt c uẩn nôn  t ôn mới kiểu mẫu về ........ n m 

.......” (ghi cụ thể lĩnh vực kiểu mẫu của xã) đƣợc trình bày bằng chữ in thƣờng, phông 

chữ “Times New Roman”, cỡ chữ căn chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu 

đen. 

g) Phía dƣới bên phải in hai dòng chữ: 

- “ ..........  n    ...... t  n ..... n m .......” đƣợc trình bày bằng chữ in thƣờng, 

phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 15, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen. 

- “CHỦ TỊCH” đƣợc trình bày bằng chữ in hoa, phông chữ “Times New 

Roman”, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen. 

h) Phía dƣới bên trái in hai dòng chữ: 

- “Qu ết đ n  số .........../Q -U ND”. 

- “N   .....t  n  n m .......”. 

Ghi theo số, ngày, tháng, năm ban hành quyết định; chữ của hai dòng đƣợc trình 

bày bằng chữ in thƣờng, phông chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 14, kiểu chữ 

nghiêng, đậm, màu đen. 

3. Chất liệu, kích cỡ, hình nền: 

a) Bằng đƣợc in trên giấy trắng định lƣợng 150 - 250 gram/m
2
. 

b) Kích thƣớc dài 420 mm, rộng 297 mm, đƣờng trang trí hoa văn dài 360 mm, 

rộng 237 mm. 

c) Hình nền: 

Bằng công nhận xã: sử dụng họa tiết vân mây, chính giữa là hình cánh sen cách 

điệu, viền xanh, khung đỏ./. 
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2. Thu hồi Quyết định công nhậ  xã đ t chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Tổ chức đánh giá, lấy ý kiến 

Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp huyện tổ chức xây dựng báo cáo kết quả 

đánh giá mức độ không đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM 

kiểu mẫu đối với từng xã; gửi báo cáo để lấy ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, UBND xã trên địa bàn cấp 

huyện bị đề nghị xét, thu hồi quyết định công nhận; báo cáo đƣợc công bố trên 

các phƣơng tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử của cấp 

huyện trong thời hạn 15 ngày để thông báo rộng rãi đến Nhân dân.  

- Bƣớc 2: Hoàn thiện hồ sơ  

UBND cấp huyện bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá mức độ 

không đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã khi nhận 

đƣợc ý kiến tham gia bằng văn bản của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội cấp huyện và UBND xã trên địa bàn cấp huyện bị đề nghị xét, thu hồi 

quyết định công nhận; gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị xét, thu hồi quyết định công nhận 

đối với từng xã không đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

- Bƣớc 3: Tổ chức thẩm định, thu hồi quyết định công nhận  

Trƣờng hợp xã chƣa đủ điều kiện, hồ sơ chƣa hợp lệ để đề nghị xét, thu 

hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thì 

UBND tỉnh (giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trả lời bằng văn bản 

cho UBND cấp huyện và nêu rõ lý do, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng báo cáo và báo cáo 

UBND tỉnh về kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ không đạt chuẩn NTM, NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã đủ điều kiện để đề nghị thu hồi quyết 

định công nhận (trên cơ sở báo cáo bằng văn bản của các sở, ngành đánh giá, 

xác nhận mức độ không đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí đƣợc giao phụ 

trách).  

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi quyết định công nhận xã 

đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn theo đề nghị của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; công khai trên báo, đài phát thanh, 

truyền hình và trang thông tin điện tử của tỉnh.  

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk).  

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 
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UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, thu hồi quyết định công 

nhận đối với từng xã không đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

UBND cấp huyện nộp trực tiếp hoặc gửi qua bƣu điện để thẩm định (01 bộ hồ 

sơ) và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin, nội dung, số liệu trong hồ sơ, gồm:  

- Báo cáo của UBND cấp huyện về kết quả đánh giá mức độ không đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo 

Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03 kèm theo biểu chi tiết đánh giá mức độ không 

đạt chuẩn từng tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại Phụ lục II 

của Quyết định 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ ban 

hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu 

hồi Quyết định công nhận địa phƣơng đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 sau đây viết tắt là Quyết định số 

18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ).  

- Báo cáo của UBND cấp huyện về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, UBND xã bị đề nghị xét, 

thu hồi quyết định công nhận (bản chính, theo Mẫu số 08 tại Phụ lục II của 

Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ).  

d) T ời     giải quyết: 

- Lấy ý kiến rộng rãi trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng: 15 ngày.  

- UBND tỉnh (giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trả lời bằng 

văn bản đối với hồ sơ không hợp lệ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.  

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.  

g) Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi Quyết định công nhận xã đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.  

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Báo cáo của UBND cấp huyện về kết quả đánh giá mức độ không đạt 

chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với từng xã (bản chính, theo 

Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03 kèm theo tại Phụ lục II của Quyết định số 

18 2022 Q -TTg của Thủ tƣớng Chính phủ).  

- Báo cáo của UBND cấp huyện về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, UBND xã bị đề nghị xét, 

thu hồi quyết định công nhận (bản chính, theo Mẫu số 08 tại Phụ lục II của 

Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ).  
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện:  

- Xã đã đƣợc công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 

chuẩn NTM kiểu mẫu bị thu hồi quyết định công nhận khi có từ 30% đến dƣới 

50% số tiêu chí xã (trong đó có một trong các tiêu chí: Thu nhập; Môi trƣờng và 

an toàn thực phẩm; Môi trƣờng; Chất lƣợng môi trƣờng sống; Quốc phòng và 

An ninh) hoặc có từ 50% số tiêu chí xã trở lên không đáp ứng mức đạt chuẩn 

theo yêu cầu của: Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 (đối 

với xã NTM); Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 

(đối với xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu). 

- Trƣờng hợp xã đã đƣợc công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM 

nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đƣợc Kiểm toán nhà nƣớc hoặc Thanh tra 

Chính phủ, Thanh tra tỉnh (gọi tắt là cơ quan thanh tra) tiến hành kiểm toán, 

thanh tra xác định phải thu hồi quyết định công nhận: Việc xét, thu hồi quyết 

định công nhận theo kết luận của Kiểm toán nhà nƣớc hoặc cơ quan thanh tra, 

thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18 2022 Q -TTg 

ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ và Quyết định số 03 2024 Q -TTg 

ngày 07 3 2024 của Thủ tƣớng Chính phủ.  

 ) Că  cứ pháp lý: 

- Quyết định số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính 

phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố 

và thu hồi Quyết định công nhận địa phƣơng đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

- Quyết định số 03 2024 Q -TTg ngày 07 3 2024 của Thủ tƣớng Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 

số 18 2022 Q -TTg ngày 02 8 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quy 

định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi Quyết 

định công nhận địa phƣơng đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.  

- Quyết định số 318 Q -TTg ngày 08 3 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 319 Q -TTg ngày 

08 3 2022 của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.  

- Quyết định số 211 Q -TTg ngày 01 3 2024 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về 

huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025.  

- Quyết định số 1249 Q -UBND ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh ban 

hành sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu 
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chí xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình  ịnh, giai đoạn 2021-2025; Quyết 

định số 2190 Q -UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Quyết định 

số 2039 Q -UBND ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh ban hành điều chỉnh chỉ 

tiêu 17.1 của tiêu chí số 17 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 tại Phụ lục I của Quyết định số 1249 Q -UBND ngày 09 4 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ/TP.... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 

Số: ........ BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 

BÁO CÁO 

Kết quả đá   giá mức độ k ô g đ t c uẩ  xã  ô g t ô  mới  ăm ....... của xã 

.............. 

I. K ái quát đặc điểm tì    ì   
1. Xã............... đã đƣợc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm ...... (cần nêu cụ 

t ể: số  ký  iệu  n    t  n  n m  tríc   ếu  cấp có t ẩm qu ền qu ết đ n  côn  n ận 

xã đạt c uẩn NTM). 

2. ………………. (cần nêu tổn  quan về điều kiện tự n iên  kin  tế - xã  ội của 

xã; t uận lợi  k ó k  n tron  t ực  iện du  tr   nân  cao c ất lượn  c c tiêu c í xã 

NTM). 

II. Că  cứ triể  k ai t ực  iệ  
Căn cứ các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ƣơng và của địa phƣơng. 

III. Đá   giá cô g tác c ỉ đ   t ực  iệ  duy trì,  â g ca  c ất  ƣợ g tiêu c í 

xã  ô g t ô  mới 
1. Về chỉ đạo, điều hành 

2. Về truyền thông, đào tạo, tập huấn 

a) Công tác truyền thông. 

b) Công tác đào tạo, tập huấn. 

3. Về chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân 

a) Công tác phát triển kinh tế nông thôn. 

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. 

c) Về nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho ngƣời dân. 

4. Về huy động nguồn lực (từ k i xã được côn  n ận đạt c uẩn NTM đến t ời 

điểm đ n   i ) 

Tổng kinh phí đã thực hiện: ................. triệu đồng, trong đó: .............. (cần nêu 

cụ t ể: số kin  p í  tỷ lệ (%) của từn  n uồn vốn). 

IV. Kết quả đá   giá mức độ k ô g đ t c uẩ  các tiêu c í xã  ô g t ô  mới 
1. Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã ....................... đã đƣợc UBND 

huyện thị xã thành phố .................... đánh giá không đạt chuẩn nông thôn mới tính đến 

thời điểm đánh giá (tháng..../20...) là: ...... 19 tiêu chí, chiếm .........%, cụ thể (cần đ n  

 i  từn  c ỉ tiêu  tiêu c í): 

1.1. Tiêu chí số .................. về …………………………………..…………… 

a) Yêu cầu của tiêu chí: …………………………………………….………… 

b) Kết quả thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: ……………………………………….…………. 

- Khối lƣợng đã thực hiện: ………………………………………….…………. 

c)  ánh giá: Mức độ không đạt tiêu chí ....................... (đ n   i  trên cơ sở kết 

quả t ực  iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

1.n. Tiêu chí số .................. về ……………………………………..…………..  

a) Yêu cầu của tiêu chí: …………………………………………….…………. 

b) Kết quả thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: ……………………………………….…….……. 

- Khối lƣợng đã thực hiện: ……………………………….……………………. 
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c)  ánh giá: Mức độ không đạt tiêu chí …………………. (đ n   i  trên cơ sở 

kết quả t ực  iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

2.  ánh giá tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chƣơng trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn xã: 

- ……………………………………………………. 

- ……………………………………………………. 

V. Kết  uậ  (cần k ẳn  đ n  rõ xã đủ điều kiện  a  k ôn  đủ điều kiện đề n    

xét  t u  ồi qu ết đ n  côn  n ận t eo qu  đ n ) 

- ……………………………………………………. 

- ……………………………………………………. 

VI. Kiế   g ị 
- ……………………………………………………. 

- ……………………………………………………. 

  
  

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lƣu: VT ............. 

TM. UBND HUYỆN/TX/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHÔNG ĐẠT CHUẨN 

CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NĂM ...... 

của xã .............................. 

(Kèm t eo   o c o số ........./ C-U ND n   ... t  n  ... n m 20... của U ND 

 u ện/TX/TP .......) 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội du g tiêu c í 

Tiêu c uẩ  đ t c uẩ  

(Cần   i rõ từn  tiêu c í  

c ỉ tiêu cụ t ể qu  đ n   p 

dụn  đối với vùn ) 

Kết quả 

đá   giá 

1   

1.1. ............................     

1.2. ............................     

...     

2   

2.1. ............................     

2.2. ............................     

...     
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Mẫu số 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ/TP.... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 
Số: ........ BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 

  

BÁO CÁO 

Kết quả đá   giá mức độ k ô g đ t c uẩ  xã  ô g t ô  mới  â g ca   ăm .......... 

của xã ............. 

I. K ái quát đặc điểm tì    ì   
1. Xã ............ đã đƣợc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm ............ 

(cần nêu cụ t ể: số  ký  iệu  n    t  n  n m  tríc   ếu  cấp có t ẩm qu ền qu ết đ n  

côn  n ận xã đạt c uẩn NTM nân  cao). 

2. ……………. (cần nêu tổn  quan về điều kiện tự n iên  kin  tế - xã  ội của xã; 

t uận lợi  k ó k  n tron  t ực  iện du  tr   nân  cao c ất lượn  c c tiêu c í xã NTM 

nâng cao). 

II. Că  cứ triể  k ai t ực  iệ  
Căn cứ các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ƣơng và của địa phƣơng. 

III. Đá   giá cô g tác c ỉ đ   t ực  iệ  duy trì,  â g ca  c ất  ƣợ g tiêu c í 

xã  ô g t ô  mới  â g ca  
1. Về chỉ đạo, điều hành 

2. Về truyền thông, đào tạo, tập huấn 

a) Công tác truyền thông. 

b) Công tác đào tạo, tập huấn. 

3. Về chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân 

a) Công tác phát triển kinh tế nông thôn. 

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. 

c) Về nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho ngƣời dân. 

4. Về huy động nguồn lực (từ k i xã được côn  n ận đạt c uẩn NTM nân  cao 

đến t ời điểm đ n   i ) 

Tổng kinh phí đã thực hiện: ................. triệu đồng, trong đó: .............. (cần nêu 

cụ t ể: số kin  p í  tỷ lệ (%) của từn  n uồn vốn). 

IV. Kết quả đá   giá mức độ k ô g đ t c uẩ  các tiêu c í xã  ô g t ô  mới 

nâng cao 
1. Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã ............... đã đƣợc UBND 

huyện thị xã thành phố ............... đánh giá không đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

tính đến thời điểm đánh giá (tháng..../20...) là: ...... 19 tiêu chí, chiếm .........%, cụ thể 

(cần đ n   i  từn  c ỉ tiêu  tiêu c í): 

1.1. Tiêu chí số .................. về .................... 

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………………………. 

b) Kết quả thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: ………………………………………………….. 

- Khối lƣợng đã thực hiện: …………………………………………………….. 

c)  ánh giá: Mức độ không đạt tiêu chí ....................... (đ n   i  trên cơ sở kết 

quả t ực  iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

1.n. Tiêu chí số .................. về ....................  
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a) Yêu cầu của tiêu chí: ……………………………….……………………. 

b) Kết quả thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: ………………………………………………… 

- Khối lƣợng đã thực hiện: ………………………………………..………… 

c)  ánh giá: Mức độ không đạt tiêu chí ........................ (đ n   i  trên cơ sở kết 

quả t ực  iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

2.  ánh giá tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chƣơng trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn xã: 

- ………………………………………… 

- ………………………………………… 

V. Kết  uậ  (cần k ẳn  đ n  rõ xã đủ điều kiện  a  k ôn  đủ điều kiện đề n    

xét  t u  ồi qu ết đ n  côn  n ận t eo qu  đ n ) 

- ………………………………………… 

- ………………………………………… 

VI. Kiế   g ị 
- ………………………………………… 

- ………………………………………… 

   

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lƣu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/TX/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHÔNG ĐẠT CHUẨN 

CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM.... 

của xã ....................... 

(Kèm t eo   o c o số .........../ C-U ND n    ... t  n ... n m 20... của U ND 

 u ện/TX/TP .......) 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội du g tiêu c í 

Tiêu c uẩ  đ t c uẩ  (Cần 

  i rõ từn  tiêu c í  c ỉ tiêu 

cụ t ể qu  đ n   p dụn  đối 

với vùn ) 

Kết quả 

đá   giá 

1   

1.1. ...........................     

1.2. ...........................     

...     

2   

2.1. ...........................     

2.2. ...........................     

...     

...   ...     
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Mẫu số 03 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ/TP.... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 
Số: ........ BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 

  

BÁO CÁO 

Kết quả đá   giá mức độ k ô g đ t c uẩ  xã  ô g t ô  mới kiểu mẫu  ăm ......... 

của xã ............. 

I. K ái quát đặc điểm tì    ì   
1. Xã ............ đã đƣợc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm ............ 

(cần nêu cụ t ể: số  ký  iệu  n    t  n  n m  tríc   ếu  cấp có t ẩm qu ền qu ết đ n  

côn  n ận xã đạt c uẩn NTM kiểu mẫu). 

2. .................. (cần nêu tổn  quan về điều kiện tự n iên  kin  tế - xã  ội của xã; 

t uận lợi  k ó k  n tron  t ực  iện du  tr   nân  cao c ất lượn  c c tiêu c í xã NTM 

nân  cao/kiểu mẫu). 

II. Că  cứ triể  k ai t ực  iệ  
Căn cứ các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ƣơng và của địa phƣơng. 

III. Đá   giá cô g tác c ỉ đ   t ực  iệ  duy trì,  â g ca  c ất  ƣợ g tiêu c í 

xã  ô g t ô  mới  â g ca /kiểu mẫu 
1. Về chỉ đạo, điều hành 

2. Về truyền thông, đào tạo, tập huấn 

a) Công tác truyền thông. 

b) Công tác đào tạo, tập huấn. 

3. Về chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân 

a) Công tác phát triển kinh tế nông thôn. 

b) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. 

c) Về nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho ngƣời dân. 

4. Về huy động nguồn lực (từ k i xã được côn  n ận đạt c uẩn NTM kiểu mẫu 

đến t ời điểm đ n   i ) 

Tổng kinh phí đã thực hiện: ................. triệu đồng, trong đó: .............. (cần nêu 

cụ t ể: số kin  p í  tỷ lệ (%) của từn  n uồn vốn). 

IV. Kết quả đá   giá mức độ k ô g đ t c uẩ  các tiêu c í xã  ô g t ô  mới 

nâng cao 
1. Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã .................. đã đƣợc UBND 

huyện thị xã thành phố ................ đánh giá không đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

tính đến thời điểm đánh giá (tháng..../20...) là: ...... 19 tiêu chí, chiếm .........%, cụ thể 

(cần đ n   i  từn  c ỉ tiêu  tiêu c í): 

1.1. Tiêu chí số .................. về ..........................................................................  

a) Yêu cầu của tiêu chí: ……………………………………………………….. 

b) Kết quả thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: …………….…………………………………… 

- Khối lƣợng đã thực hiện: …………………………………………………… 

c)  ánh giá: Mức độ không đạt tiêu chí ....................... (đ n   i  trên cơ sở kết 

quả t ực  iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

1.n. Tiêu chí số .................. về .........................................................................  

a) Yêu cầu của tiêu chí: ……………………………………………………….. 
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b) Kết quả thực hiện: 

- Các nội dung đã thực hiện: ………………………………………………….. 

- Khối lƣợng đã thực hiện: …………………………………………………….. 

c)  ánh giá: Mức độ không đạt tiêu chí ...................... (đ n   i  trên cơ sở kết 

quả t ực  iện so với  êu cầu mức đạt của tiêu c í). 

2.  ánh giá tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chƣơng trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn xã: 

- ……………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………… 

V. Kết  uậ  (cần k ẳn  đ n  rõ xã đủ điều kiện  a  k ôn  đủ điều kiện đề n    

xét  t u  ồi qu ết đ n  côn  n ận t eo qu  đ n ) 

- ……………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………… 

VI. Kiế   g ị 
- ……………………………………….. 

- ……………………………………….. 

   

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lƣu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/TX/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHÔNG ĐẠT CHUẨN 

CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM... 

của xã ............................... 

(Kèm t eo   o c o số .........../ C-U ND n    ... t  n ... n m 20... của U ND 

 u ện/TX/TP ...) 

TT 
Tên 

tiêu chí 
Nội du g tiêu c í 

Tiêu c uẩ  đ t c uẩ  (Cần   i rõ từn  

tiêu c í  c ỉ tiêu cụ t ể qu  đ n   p dụn  

đối với vùn ) 

Kết quả 

đá   giá 

1   

1.1. ..........................      

1.2. ..........................      

....      

2   

2.1. ..........................      

2.2. ..........................      

...      

....   ....      
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Mẫu số 08 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ/TP.... 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 
Số: ........ BC-UBND ......, ngày .... tháng ..... n m 20..... 

  

BÁO CÁO 

Tổ g  ợ  ý kiế  t am gia đối với kết quả đá   giá mức độ k ô g đ t c uẩ  xã 

 ô g t ô  mới/ ô g t ô  mới  â g ca / ô g t ô  mới kiểu mẫu  ăm ......... của 

xã…………. 

I. Tóm tắt quá trì   UBND  uyệ /t ị xã/TP tổ c ức  ấy ý kiế  t am gia 
- ……………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………… 

II. Tổ g  ợ  ý kiế  t am gia đối với kết quả đá   giá mức độ k ô g đ t 

c uẩ   ô g t ô  mới/ ô g t ô  mới  â g ca / ô g t ô  mới kiểu mẫu  ăm 

................ của xã ........... 
1. Ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của 

huyện thị xã thành phố 

- Hình thức tham gia ý kiến: ………………………………………………… 

- Ý kiến tham gia: …………………………………………………………… 

-  ề xuất, kiến nghị (nếu có): ………………………………………………… 

2. Ý kiến tham gia của các đơn vị, tổ chức khác trên địa bàn huyện thị xã thành 

phố (tên đơn vị, tổ chức: ..........) 

- Hình thức tham gia ý kiến: ………………………………………………. 

- Ý kiến tham gia: …………………………………………………………… 

-  ề xuất, kiến nghị (nếu có): …………………………………………..…… 

3. Ý kiến tham gia của nhân dân trên địa bàn huyện thị xã thành phố 

- Ý kiến tham gia: …………………………………………………………… 

-  ề xuất, kiến nghị (nếu có): ………………………………………………… 

III. Kết quả tiế  t u ý kiế  t am gia, giải trì   của UBND  uyệ /t ị 

xã/t à     ố 
- ……………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………… 

  

  

Nơi nhận: 

- ..............; 

- ..............; 

- Lƣu: VT, ............. 

TM. UBND HUYỆN/THỊ XÃ/TP... 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 
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3. Quyết đị   cô g   ậ  kết quả đá   giá, cấ  Giấy c ứ g   ậ  sả  

  ẩm đ t 4 sa  

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản 

phẩm từ cấp huyện. 

- Bƣớc 2. Tổ tƣ vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh 

kiểm tra thể thức, thông báo và hƣớng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần). 

Bƣớc 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mƣu, trình UBND 

tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng, Tổ tƣ vấn Hội đồng đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh (nếu cần); căn cứ hồ sơ đề xuất cấp huyện, 

ban hành kế hoạch đánh giá. 

- Bƣớc 4. Tổ tƣ vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh 

tiến hành thẩm định, đánh giá hồ sơ: 

+ Các thành viên Tổ tƣ vấn thẩm định hồ sơ, đánh giá sản phẩm theo 

phiếu đánh giá, đề xuất bổ sung hồ sơ, gửi mẫu phiếu kiểm nghiệm chất lƣợng 

(nếu cần thiết). 

+ Tổ tƣ vấn Hội đồng tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở về quy trình sản 

xuất, vệ sinh môi trƣờng, điều kiện an toàn thực phẩm,… (nếu cần thiết). 

+ Tổ tƣ vấn thảo luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu 

chƣa cụ thể, định tính (nếu cần). 

+ Tổ tƣ vấn tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên, xây dựng Báo 

cáo trình Hội đồng cấp tỉnh để tổ chức Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng, 

đề xuất gửi mẫu kiểm nghiệm chất lƣợng độc lập (nếu cần thiết). 

- Bƣớc 5. Tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng: 

+ Chủ thể sản phẩm OCOP trình bày, diễn giải trƣớc Hội đồng (nếu cần 

thiết). 

+  ại diện Tổ tƣ vấn Hội đồng trình bày báo cáo kết quả thẩm tra, đánh 

giá hồ sơ sản phẩm của Tổ tƣ vấn. 

+ Các thành viên Hội đồng thảo luận, trao đổi những vấn đề chƣa rõ; thảo 

luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu chƣa cụ thể, định tính (nếu 

cần); tham khảo kết quả khảo sát, đánh giá phản hồi của ngƣời tiêu dùng về sản 

phẩm (nếu có). 

+ Các thành viên Hội đồng đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá. 

+ Hội đồng tổng hợp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm của các thành 

viên (điểm của các thành viên không đƣợc chênh lệch nhau quá 10 điểm). Trong 

trƣờng hợp chênh lệch lớn hơn 10 điểm, Hội đồng đánh giá sẽ thảo luận để 

thống nhất chấm điểm lại. 
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+ Hội đồng thống nhất thông qua kết quả đánh giá, đề xuất các sản phẩm 

có thể tham gia đánh giá cấp trung ƣơng (từ 90 điểm trở lên), báo cáo kết quả tới 

UBND cấp tỉnh và đề xuất về phân hạng sản phẩm. 

Bƣớc 6. Phân hạng và chuyển hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản 

phẩm cấp trung ƣơng: 

+ Căn cứ kết quả điểm số đánh giá của Hội đồng, các sản phẩm đƣợc xếp 

hạng theo khung từ 1 đến 5 sao. 

+ UBND tỉnh thông báo kết quả cho các chủ thể OCOP, đề nghị hoàn 

thiện/bổ sung hồ sơ (nếu cần). 

+ UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp Giấy 

chứng nhận sản phẩm đạt 4 sao; tổ chức công bố kết quả. 

+ UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả chấm điểm, chuyển 

hồ sơ và sản phẩm mẫu của các sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao (từ 90 đến 100 

điểm) đề nghị cấp trung ƣơng đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia. 

+ Trƣờng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng cấp tỉnh đạt dƣới 70 điểm 

(không đạt 4 sao) hoặc hồ sơ không hợp lệ, Hội đồng cấp tỉnh gửi trả hồ sơ về 

UBND cấp huyện để xem xét, công nhận hoặc hoàn thiện hồ sơ đánh giá lại và 

phân hạng theo thẩm quyền đƣợc phân cấp theo quy định. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk) hoặc  trực tiếp hoặc dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 

Do UBND cấp huyện chuẩn bị, bao gồm:  

- 01 bộ hồ sơ gốc, 01 bộ photo và 01 bộ hồ sơ điện tử (hồ sơ scan). Hồ sơ 

sản phẩm (bản điện tử) cần đƣợc chuyển cho các thành viên Hội đồng trƣớc 

ngày họp đánh giá ít nhất 01 ngày làm việc. 

- Hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá OCOP gồm: Phiếu đăng ký 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mẫu biểu số 1); Báo cáo của chủ thể đánh 

giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí (mẫu biểu số 2); Báo cáo đánh giá của UBND 

cấp xã về một số tiêu chí (biểu mẫu số 3). 

- Công văn gửi UBND tỉnh đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. 

- Tài liệu họp Hội đồng cấp huyện: Báo cáo thẩm định của Tổ tƣ vấn; 

Biên bản đánh giá của Hội đồng cấp huyện; Quyết định phê duyệt kết quả chấm 

điểm. 

 ối tƣợng đánh giá: 05 Mẫu sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ du lịch) và 

hồ sơ sản phẩm.  ối với các sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh 

thái và điểm du lịch: Các thành viên kiểm tra thực tế và đánh giá trƣớc tại thực 

địa. 

d) T ời   n giải quyết:  
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- Sau khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện theo ý kiến các thành viên tại Hội 

nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong thời hạn 15 ngày làm 

việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định công nhận kết 

quả đánh giá, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt 4 sao.  

- Trƣờng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng cấp tỉnh đạt dƣới 70 điểm 

(không đạt 4 sao) hoặc hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể 

từ ngày tổ chức Hội nghị OCOP cấp tỉnh, Hội đồng cấp tỉnh gửi trả kết quả 

(bằng văn bản) và hồ sơ về UBND cấp huyện để xem xét, công nhận hoặc hoàn 

thiện hồ sơ đánh giá lại và phân hạng theo thẩm quyền đƣợc phân cấp theo quy 

định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện 

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các Sở, ban ngành thuộc Hội đồng, 

Tổ tƣ vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp Giấy 

chứng nhận sản phẩm đạt 4 sao của UBND tỉnh. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (Biểu số 1). 

- Báo cáo của chủ thể đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí (Biểu số 2). 

- Báo cáo đánh giá của UBND cấp xã về một số tiêu chí (biểu mẫu số 3) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện:  

a) Theo trình tự thực hiện; thành phần, số lƣợng hồ sơ. 

b) Thời hạn hiệu lực phân hạng sản phẩm OCOP 

- Các chủ thể OCOP có thể đăng ký sản phẩm để đƣợc đánh giá, phân 

hạng, nâng hạng sản phẩm thƣờng xuyên, liên tục (theo kế hoạch và chu trình 

OCOP của địa phƣơng). 

- Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao có giá trị 

trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành. Cơ quan 

quản lý Chƣơng trình OCOP các cấp thông báo, hƣớng dẫn các chủ thể đăng ký 

đánh giá, phân hạng lại sản phẩm theo kế hoạch và chu trình OCOP. 

c) Quy định về đánh giá, nâng hạng sản phẩm OCOP 

- Căn cứ kết quả phát triển sản phẩm, chủ thể OCOP bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ theo quy định (tại mục: thành phần, số lƣợng hồ sơ). 
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- Trình tự, thủ tục đánh giá, nâng hạng thực hiện theo quy định về đánh 

giá, phân hạng sản phẩm OCOP. 

d) Quy định về đánh giá, phân hạng lại sản phẩm sau khi hết thời hạn 

-  Chậm nhất 30 ngày trƣớc ngày hết thời hạn 36 tháng, cơ quan ban hành 

Quyết định công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận đạt sao có văn bản thông 

báo cho các chủ thể OCOP về thời hạn của Giấy chứng nhận. 

- Chủ thể OCOP (nếu có nhu cầu), chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận lại 

sản phẩm, bao gồm: 

+ Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mẫu phiếu tại biểu 

số 1). 

+ Báo cáo của chủ thể đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí theo mẫu 

biểu số 2 (rà soát, cập nhật những nội dung mới, đánh giá về kết quả sau 3 năm 

đƣợc công nhận OCOP: về nguyên liệu, thị trƣờng, công bố chất lƣợng...). 

- Cơ quan tham mƣu thực hiện Chƣơng trình các cấp chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở về việc duy trì, phát triển 

sản phẩm OCOP; phát triển nguyên liệu, liên kết, chất lƣợng và chấp hành các 

quy định hiện hành của Chƣơng trình (nếu cần thiết). 

 ) Că  cứ pháp lý: 

Quyết định số 148 Q -TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chƣơng 

trình mỗi xã một sản phẩm. 
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BIỂU SỐ 01: PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG  

SẢN PHẨM OCOP 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  – Tự d  – H       c 

------------------- 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

T am gia đá   giá,   â     g sả    ẩm C ƣơ g trì   OCOP  

của tỉ  …………….  ăm ………… 

 

  

1. Thông tin về đơn vị đăng ký: 

- Tên đơn vị: .........................................................................................................  

- Họ tên ngƣời đại diện pháp lý: ..........................................................................  

- Chức vụ: ............................................................................................................  

-  ịa chỉ liên hệ: ...................................................................................................  

-  iện thoại:………………………….. Email: ...................................................  

2. Tên sản phẩm: ...........................................................................................................  

3. Nhóm sản phẩm đăng ký (Ngành, Nhóm, Phân nhóm
1
): .........................................  

 ......................................................................................................................................  

4. Lần đăng ký đánh giá: Lần đầu     Nâng hạng:      ánh giá lại:  

5. Tài liệu kèm theo: 

- Báo cáo đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí (bản gốc, bản điện tử). 

- Sản phẩm mẫu (số lƣợng): ..............................................................................  

 Cam đoan những thông tin trong Phiếu đăng ký là đúng sự thật, chúng tôi 

xin cam kết tuân thủ các quy định của Chƣơng trình OCOP về đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP, chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng và pháp luật về Hồ sơ 

đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm. . 

…………….. n   …….. t  n ……n m 

 

ĐẠI DIỆN  

(Ký  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 

 

 

 

 

                                                 
1
 Theo Phụ lục I về Danh mục phân loại sản phẩm tham gia Chƣơng trình OCOP 
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PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ 

DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH OCOP CẤP HUYỆN  

Phiếu số: …...-.…. P K- (Mã tỉnh) - (Mã huyện) - (Năm)   

Ngày nhận:……………………………………………………….…………...... 

Ngƣời tiếp nhận:……………….. Chữ ký: ………………..………….………… 

Cơ qua  tiế    ậ  

(Ký  đón  dấu v    i rõ  ọ tên) 

 

 

 

 

 

 

DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH OCOP CẤP TỈNH 

Phiếu số: …..-...... P K- (Mã tỉnh) - (Mã huyện) - (Năm)    

Ngày nhận:……………………………………………………………  

Ngƣời tiếp nhận:……………………….. Chữ ký: ……………………………… 

 

Cơ qua  tiế    ậ  

(Ký  đón  dấu v    i rõ  ọ tên) 
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BIỂU SỐ 02: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ SẢN PHẨM  

(D n  c o c ủ t ể có sản p ẩm đ n  ký) 

 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên chủ thể:  .............................................................................................................  

2. Loại hình tổ chức:  ....................................................................................................  

3.  ịa chỉ: .....................................................................................................................  

4.  iện thoại: …………………….Email:  ..................................................................  

5. Tên ngƣời đại diện pháp luật: 

- Họ tên: ...............................................................................................................  

- Giới tính:………………(Nam nữ); Dân tộc: ....................................................  

-  ịa chỉ thƣờng trú: ............................................................................................    

6. Ngày thành lập đăng ký kinh doanh:………. Số giấy đăng ký (nếu có): ................  

7. Tên sản phẩm dịch vụ, mô tả về quy cách sản phẩm, tiêu chuẩn: 

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................  

 ánh dấu () vào mục tƣơng ứng: 

a) Giấy đăng ký kinh doanh:  

b)  ã công bố chất lƣợng cơ sở:  

c)  ã có các điều kiện sản xuất theo quy định: 

- Giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật cho 

sản xuất sản phẩm:  

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất bắt buộc theo quy định cho sản phẩm 

(đối với c c sản p ẩm bắt buộc t eo qu  đ nh):  

d)  ã có đăng ký sở hữu trí tuệ:    

 + Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:  

 + Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu 

chứng nhận:  

 + Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp:  

+ Khác (ghi rõ): …………………. 

8. Lịch sử hình thành của chủ thể (nêu các giai đoạn hình thành và phát triển): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

9. Cơ cấu tổ chức của chủ thể: 

................................................................................................................................. 
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PHẦN II.  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

Nội dung yêu cầu:  ánh giá kết quả triển khai phƣơng án sản xuất, kinh doanh 

của chủ thể theo Phƣơng án sản xuất, kinh doanh khi đăng ký tham gia Chƣơng trình 

OCOP. 

Lƣu ý: trình bày rõ một số nội dung sau: 

- Tổ chức vùng nguyên liệu, công nghệ sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói sản 

phẩm của chủ thể.  

- Sự thay đổi về chất lƣợng sản phẩm: chất lƣợng, tiêu chuẩn chất lƣợng, bao bì, 

nhãn mác, hình thức đóng gói,… 

- Thị trƣờng phân phối sản phẩm. 

- Kết quả sản xuất, kinh doanh: doanh thu, lợi nhuận. 

 

PHẦN III. 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO BỘ TIÊU CHÍ SẢN PHẨM OCOP 

 

- Căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tƣơng ứng với sản 

phẩm đăng ký, chủ thể tự đánh giá về kết quả (điểm số) có thể đạt theo thứ tự từng tiêu 

chí.  

- Mô tả, chứng minh về kết quả tƣơng ứng (mô tả, tài liệu minh chứng cho nội 

dung mô tả). 

- Tài liệu minh chứng kèm theo vào phụ lục của Báo cáo, tham khảo hƣớng dẫn 

theo bảng dƣới đây: 

TT Nội du g Yêu cầu 

- Giấy đăng ký kinh doanh  

Bản sao có công chứng, chứng minh hoạt 

động kinh doanh hợp pháp (đối với các đơn 

vị cá nhân có đăng ký kinh doanh) 

- Giấy đủ điều kiện sản xuất 

Bản sao có công chứng (đối với sản phẩm cần 

phải có giấy chứng nhận theo quy định hiện 

hành) 

- 
Nguồn gốc nguyên liệu, liên 

kết chuỗi 

Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận, hợp đồng, hóa 

đơn… chứng minh việc mua bán nguyên vật 

liệu, hợp đồng, thỏa thuận liên kết 

- Công bố chất lƣợng sản phẩm 
Bản sao tài liệu, chứng minh chất lƣợng sản 

phẩm đƣợc công bố 

- 

Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu 

an toàn thực phẩm theo tiêu 

chuẩn công bố 

Bản sao tài liệu, chứng minh đạt tiêu chuẩn vệ 

sinh an toàn thực phẩm 
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TT Nội du g Yêu cầu 

- 
Mã số mã vạch, tem truy xuất 

nguồn gốc,  

Bản sao tài liệu, chứng minh mã, tem, sở hữu 

thƣơng hiệu…  

- Sở hữu trí tuệ 

Giấy chứng nhận đăng ký về sở hữu trí tuệ: 

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, 

nhãn hiệu chứng nhận, kiểu dáng,… 

- Bảo vệ môi trƣờng 

Bản sao hồ sơ, thủ tục về môi trƣờng theo 

quy định; hình ảnh minh chứng về thực hiện 

giải pháp bảo vệ môi trƣờng. 

- 
Hệ thống quản lý chất lƣợng 

tiên tiến, kiểm soát chất lƣợng 

Bản sao tài liệu: chứng nhận Hệ thống quản 

lý chất lƣợng tiên tiến, chứng minh hệ thống 

quản lý đạt tiêu chuẩn 

- Kế toán 
Bản sao tài liệu, minh chứng hoạt động kế 

toán của cơ sở 

- 
Phát triển thị trƣờng, hoạt động 

quảng bá, xúc tiến thƣơng mại 

Bản sao tài liệu: Hợp đồng, cam kết, xác 

nhận về phân phối sản phẩm, xuất khẩu sản 

phẩm, hoạt động xúc tiến thƣơng mại… 

- Câu chuyện về sản phẩm 
Bản sao tờ rơi, hình ảnh, phim, ghi âm… 

minh chứng về câu chuyện của sản phẩm 

- Kế hoạch kiểm soát nội bộ 
Bản sao kế hoạch kiểm soát nội bộ Hồ sơ 

minh chứng về kế hoạch kiểm soát nội bộ 

- 

Giải thƣởng của sản phẩm, 

bình chọn của các tổ chức uy 

tín trong nƣớc và quốc tế… 

Bản sao tài liệu, minh chứng về các thành 

tích, giải thƣởng, bình chọn…  

 

PHẦN IV 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH 

Trình bày những định hƣớng, kế hoạch của chủ sở hữu trong thời gian tới về 

phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất, thị trƣờng. 

……………..n   ……. t  n ……. n m……. 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ SỞ 

(Ký   ọ tên  đón  dấu) 
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BIỂU SỐ 3. MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - H nh phúc  

--------------- 

 

BÁO CÁO 

Về việc đá   giá một số nội dung của Hồ sơ sản phẩm đă g ký t am gia đá   giá 

sản phẩm OCOP 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

1. Tên chủ thể: ………………………………………………………………………… 

2. Loại hình tổ chức: ………………………………………………………………….. 

3.  ịa chỉ: ………………………………………………………………………………. 

4.  iện thoại:………………… …… Email: …………………………………………… 

5. Tên ngƣời đại diện pháp luật: 

- Họ tên: ………………………………………………………………………………… 

- Giới tính:………………………………. (Nam nữ); Dân tộc: ………… 

-  ịa chỉ thƣờng trú: …………………………………………………………………… 

6. Sản phẩm đăng ký đánh giá: ………………………………………………………… 

II. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

1. Về sử dụng nguyên liệu địa phƣơng: (Nội dung thể hiện rõ mô tả của chủ thể và 

đánh giá về tình hình sử dụng nguyên liệu thực tế của chủ thể trên địa bàn xã). 

2. Về sử dụng lao động địa phƣơng: (Nội dung thể hiện rõ mô tả của chủ thể và đánh 

giá về tình hình sử dụng thực tế về lao động địa phƣơng của chủ thể trên địa bàn xã). 

3. Nguồn gốc ý tƣởng sản phẩm: (Nhận xét về nguồn gốc sản phẩm (truyền thống, sản 

phẩm mới) của chủ thể dựa trên thực tế của địa phƣơng). 

4. Bản sắc/trí tuệ địa phƣơng: ( ánh giá về đặc điểm và mức độ thể hiện các giá trị về 

văn hóa, truyền thông (hình ảnh, câu chuyện,...) trên sản phẩm và hồ sơ của sản phẩm). 

Ủy ban nhân dân xã.... đề nghị Ủy ban nhân dân huyện.... đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP cho sản phẩm.... của …… 

 

 TM. UBND XÃ.... 

(Ký tên v  đón  dấu) 



82 

4. Đề nghị đá   giá,   â    ng, công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc 

gia 

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm từ Ủy 

ban nhân dân cấp huyện; kiểm tra thể thức, thông báo và hƣớng dẫn hoàn thiện 

hồ sơ (nếu cần). 

- Bƣớc 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mƣu, trình 

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng, Tổ tƣ vấn Hội đồng đánh 

giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh (nếu cần); căn cứ hồ sơ đề xuất cấp 

huyện, ban hành kế hoạch đánh giá. 

- Bƣớc 3: . Tổ tƣ vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh 

tiến hành thẩm định, đánh giá hồ sơ  

+ Các thành viên Tổ tƣ vấn thẩm định hồ sơ, đánh giá sản phẩm theo 

phiếu đánh giá, đề xuất bổ sung hồ sơ, gửi mẫu phiếu kiểm nghiệm chất lƣợng 

(nếu cần thiết). 

+ Tổ tƣ vấn Hội đồng tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở về quy trình sản 

xuất, vệ sinh môi trƣờng, điều kiện an toàn thực phẩm,… (nếu cần thiết). 

+ Tổ tƣ vấn thảo luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu 

chƣa cụ thể, định tính (nếu cần). Tổng hợp kết quả đánh giá của các thành viên, 

xây dựng Báo cáo trình Hội đồng cấp tỉnh để tổ chức Hội đồng cấp tỉnh đánh 

giá, phân hạng, đề xuất gửi mẫu kiểm nghiệm chất lƣợng độc lập (nếu cần thiết). 

- Bƣớc 4: Tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng 

+ Các thành viên Hội đồng thảo luận, trao đổi những vấn đề chƣa rõ; thảo 

luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu chƣa cụ thể, định tính (nếu 

cần); tham khảo kết quả khảo sát, đánh giá phản hồi của ngƣời tiêu dùng về sản 

phẩm (nếu có). 

+ Các thành viên Hội đồng đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá. 

+ Hội đồng tổng hợp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm của các thành 

viên (điểm của các thành viên không đƣợc chênh lệch nhau quá 10 điểm). Trong 

trƣờng hợp chênh lệch lớn hơn 10 điểm, Hội đồng đánh giá sẽ thảo luận để 

thống nhất chấm điểm lại. 

+ Hội đồng thống nhất thông qua kết quả đánh giá, báo cáo kết quả tới 

UBND cấp tỉnh và đề xuất các sản phẩm có thể tham gia đánh giá cấp trung 

ƣơng (từ 90 điểm trở lên) và đề xuất về phân hạng sản phẩm. 

- Bƣớc 5: Chuyển hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp trung 

ƣơng 

+ Căn cứ kết quả điểm số đánh giá của Hội đồng, các sản phẩm đƣợc xếp 

hạng theo khung từ 1 đến 5 sao. 
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+ Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả cho các chủ thể OCOP, đề nghị 

hoàn thiện bổ sung hồ sơ (nếu cần). 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả chấm 

điểm, chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu của các sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao 

(từ 90 đến 100 điểm) đề nghị cấp trung ƣơng đánh giá, công nhận sản phẩm 

OCOP quốc gia. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk) hoặc trực tiếp hoặc dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 

* Hồ sơ đề xuất đánh giá sản phẩm cấp tỉnh: Do Ủy ban nhân dân cấp 

huyện chuẩn bị, bao gồm:  

- 01 bộ hồ sơ gốc, 01 bộ photo và 01 bộ hồ sơ điện tử (hồ sơ scan). Hồ sơ 

sản phẩm (bản điện tử) cần đƣợc chuyển cho các thành viên Hội đồng trƣớc 

ngày họp đánh giá ít nhất 01 ngày làm việc. 

(Yêu cầu hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá OCOP gồm: Phiếu 

đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mẫu biểu số 1); Báo cáo của chủ 

thể đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí (mẫu biểu số 2); Báo cáo đánh giá của 

Ủy ban nhân dân cấp xã về một số tiêu chí (biểu mẫu số 3)) 

- Công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP. 

- Tài liệu họp Hội đồng cấp huyện: Báo cáo thẩm định của Tổ tƣ vấn; 

Biên bản đánh giá của Hội đồng cấp huyện; Quyết định phê duyệt kết quả chấm 

điểm. 

* Hồ sơ đề xuất đánh giá sản phẩm cấp quốc gia: Do Ủy ban nhân dân 

tỉnh chuẩn bị, bao gồm: 

- 01 bộ hồ sơ gốc, 01 bộ photo và 01 bộ hồ sơ điện tử (hồ sơ scan). Hồ sơ 

sản phẩm (bản điện tử) cần đƣợc chuyển cho các thành viên Hội đồng trƣớc 

ngày họp đánh giá ít nhất 01 ngày làm việc. 

- Công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP. 

- Tài liệu họp Hội đồng cấp tỉnh, bao gồm: Báo cáo thẩm định của Tổ tƣ 

vấn; Biên bản đánh giá của Hội đồng cấp tỉnh; Quyết định phê duyệt kết quả 

chấm điểm. 

- Các văn bản xác nhận kiểm tra, kiểm nghiệm bổ sung của cấp tỉnh (nếu 

có). 

 ối tƣợng đánh giá: 05 Mẫu sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ du lịch) và 

hồ sơ sản phẩm.  ối với các sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh 

thái và điểm du lịch: Các thành viên kiểm tra thực tế và đánh giá trƣớc tại thực 

địa. 
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d) T ời   n giải quyết:  

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện theo ý kiến các thành viên tại Hội nghị 

đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong thời hạn 15 ngày làm việc 

kể từ khi nhận đủ hồ sơ; Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành Quyết định phê duyệt 

kết quả chấm điểm, chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu của các sản phẩm có tiềm 

năng đạt 5 sao (từ 90 đến 100 điểm) đề nghị cấp trung ƣơng đánh giá, công nhận 

sản phẩm OCOP quốc gia. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện:  Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân tỉnh, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các Sở, ban ngành thuộc Hội đồng, 

Tổ tƣ vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp Giấy 

chứng nhận sản phẩm đạt 5 sao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (Biểu số 1). 

- Báo cáo của chủ thể đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí (Biểu số 2). 

- Báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân cấp xã về một số tiêu chí (biểu 

mẫu số 3). 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Theo trình tự thực hiện; thành phần, số lƣợng hồ sơ. 

b) Thời hạn hiệu lực phân hạng sản phẩm OCOP 

- Các chủ thể OCOP có thể đăng ký sản phẩm để đƣợc đánh giá, phân 

hạng, nâng hạng sản phẩm thƣờng xuyên, liên tục (theo kế hoạch và chu trình 

OCOP của địa phƣơng). 

- Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao có giá trị 

trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành. Cơ quan 

quản lý Chƣơng trình OCOP các cấp thông báo, hƣớng dẫn các chủ thể đăng ký 

đánh giá, phân hạng lại sản phẩm theo kế hoạch và chu trình OCOP. 

c) Quy định về đánh giá, nâng hạng sản phẩm OCOP 

- Căn cứ kết quả phát triển sản phẩm, chủ thể OCOP bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ theo quy định (tại mục: thành phần, số lƣợng hồ sơ). 
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- Trình tự, thủ tục đánh giá, nâng hạng thực hiện theo quy định về đánh 

giá, phân hạng sản phẩm OCOP. 

d) Quy định về đánh giá, phân hạng lại sản phẩm sau khi hết thời hạn 

-  Chậm nhất 30 ngày trƣớc ngày hết thời hạn 36 tháng, cơ quan ban hành 

Quyết định công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận đạt sao có văn bản thông 

báo cho các chủ thể OCOP về thời hạn của Giấy chứng nhận. 

- Chủ thể OCOP (nếu có nhu cầu), chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận lại 

sản phẩm, bao gồm: 

+ Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mẫu phiếu tại biểu 

số 1). 

+ Báo cáo của chủ thể đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí theo mẫu 

biểu số 2 (rà soát, cập nhật những nội dung mới, đánh giá về kết quả sau 3 năm 

đƣợc công nhận OCOP: về nguyên liệu, thị trƣờng, công bố chất lƣợng...). 

- Cơ quan tham mƣu thực hiện Chƣơng trình các cấp chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở về việc duy trì, phát triển 

sản phẩm OCOP; phát triển nguyên liệu, liên kết, chất lƣợng và chấp hành các 

quy định hiện hành của Chƣơng trình (nếu cần thiết). 

 ) Că  cứ pháp lý: 

Quyết định số 148 Q -TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chƣơng 

trình mỗi xã một sản phẩm. 
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BIỂU SỐ 1: PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - H nh phúc 

----------------------- 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

T am gia đá   giá,   â    ng sản phẩm C ƣơ g trì   OCOP của tỉ  …… 

 ăm………. 

1. Thông tin về đơn vị đăng ký: 

- Tên đơn vị:  ……………………………………………………………………………. 

- Họ tên ngƣời đại diện pháp lý: ………………………………………………………... 

- Chức vụ: ………………………………………………………………………………. 

-  ịa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………... 

-  iện thoại: ……………………………….     Email: …………………………………. 

2. Tên sản phẩm: ……………………………………………………………………….. 

3. Nhóm sản phẩm đăng ký (Ngành, Nhóm, Phân nhóm): …………………………….. 

4. Lần đăng ký đánh giá: Lần đầu □     Nâng hạng: □      ánh giá lại: □ 

5. Tài liệu kèm theo: 

- Báo cáo đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí (bản gốc, bản điện tử). 

- Sản phẩm mẫu (số lƣợng): …………………………………………………………… 

Cam đoan những thông tin trong Phiếu đăng ký là đúng sự thật, chúng tôi xin cam kết tuân 

thủ các quy định của Chƣơng trình OCOP về đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, chịu 

trách nhiệm trƣớc Hội đồng và pháp luật về Hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm. 

 

 ... n   ... t  n  ... n m ... 

ĐẠI DIỆN 

(Ký  đón  dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ 

DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH OCOP CẤP HUYỆN 

Phiếu số:…. - ……. P K- (Mã tỉnh) - (Mã huyện) - (Năm) 
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Ngày nhận: ………………………………………………………………………. 

Ngƣời tiếp nhận:……………………… Chữ ký: ……………………………….. 

 

 Cơ qua  tiếp nhận 

(Ký  đón  dấu và ghi rõ họ tên) 

 

DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH OCOP CẤP TỈNH 

Phiếu số: …..-……  P K- (Mã tỉnh) - (Mã huyện) - (Năm) 

Ngày nhận: ………………………………………………………………………. 

Ngƣời tiếp nhận:……………………… Chữ ký: ……………………………….. 

 

 Cơ qua  tiếp nhận 

(Ký  đón  dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU SỐ 2: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ SẢN PHẨM 

(Dành cho chủ thể có sản phẩm đ n  ký) 

 

Phần I 



 

 
 

THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên chủ thể: …………………………………………………………………… 

2. Loại hình tổ chức: …………………………………………………………….. 

3.  ịa chỉ: ………………………………………………………………………... 

4.  iện thoại:……………….………     Email: …………………………………. 

5. Tên ngƣời đại diện pháp luật: 

- Họ tên: …………………………………………………………………………. 

- Giới tính:……………… ……… (Nam nữ); Dân tộc: ………………………… 

-  ịa chỉ thƣờng trú: …………………………………………………………….. 

6. Ngày thành lập đăng ký kinh doanh:….……….……………………………… 

Số giấy đăng ký (nếu có):………………………………………………………... 

7. Tên sản phẩm/dịch vụ, mô tả về quy cách sản phẩm, tiêu chuẩn: 

…………………………………………………………………………………… 

 ánh dấu ( ) vào mục tƣơng ứng: 

a) Giấy đăng ký kinh doanh: □ 

b)  ã công bố chất lƣợng cơ sở: □ 

c)  ã có các điều kiện sản xuất theo quy định: 

- Giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật cho sản 

xuất sản phẩm: □ 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất bắt buộc theo quy định cho sản phẩm (đối 

với các sản phẩm bắt buộc t eo qu  đ nh): □ 

d)  ã có đăng ký sở hữu trí tuệ: □ 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: □ 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng 

nhận: □ 

- Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp: □ 

- Khác (ghi rõ):…………………………….. □ 

8. Lịch sử hình thành của chủ thể (nêu các giai đoạn hình thành và phát triển): 

…………………………………………………………………………………… 

9. Cơ cấu tổ chức của chủ thể: 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Phần II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 
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Nội dung yêu cầu:  ánh giá kết quả triển khai phƣơng án sản xuất, kinh doanh của 

chủ thể theo Phƣơng án sản xuất, kinh doanh khi đăng ký tham gia Chƣơng trình 

OCOP. 

Lƣu ý: trình bày rõ một số nội dung sau: 

- Tổ chức vùng nguyên liệu, công nghệ sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói sản phẩm 

của chủ thể. 

- Sự thay đổi về chất lƣợng sản phẩm: chất lƣợng, tiêu chuẩn chất lƣợng, bao bì, nhãn 

mác, hình thức đóng gói,... 

- Thị trƣờng phân phối sản phẩm. 

- Kết quả sản xuất, kinh doanh: doanh thu, lợi nhuận. 

 

Phần III 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO BỘ TIÊU CHÍ SẢN PHẨM OCOP 

- Căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tƣơng ứng với sản 

phẩm đăng ký, chủ thể tự đánh giá về kết quả (điểm số) có thể đạt theo thứ tự từng 

tiêu chí. 

- Mô tả, chứng minh về kết quả tƣơng ứng (mô tả, tài liệu minh chứng cho nội dung 

mô tả). 

- Tài liệu minh chứng kèm theo vào phụ lục của Báo cáo, tham khảo hƣớng dẫn theo 

bảng dƣới đây: 

TT Nội dung Yêu cầu 

- Giấy đăng ký kinh doanh 

Bản sao có công chứng, chứng minh hoạt động 

kinh doanh hợp pháp (đối với các đơn vị/cá nhân 

có đăng ký kinh doanh) 

- Giấy đủ điều kiện sản xuất 
Bản sao có công chứng (đối với sản phẩm cần phải 

có giấy chứng nhận theo quy định hiện hành) 

- 
Nguồn gốc nguyên liệu, liên 

kết chuỗi 

Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận, hợp đồng, hóa 

đơn... chứng minh việc mua bán nguyên vật liệu, 

hợp đồng, thỏa thuận liên kết 

- 
Công bố chất lƣợng sản 

phẩm 

Bản sao tài liệu, chứng minh chất lƣợng sản phẩm 

đƣợc công bố 

- 

Phiếu kết quả kiểm tra chỉ 

tiêu an toàn thực phẩm theo 

tiêu chuẩn công bố 

Bản sao tài liệu, chứng minh đạt tiêu chuẩn vệ sinh 

an toàn thực phẩm 

- 
Mã số mã vạch, tem truy 

xuất nguồn gốc 

Bản sao tài liệu, chứng minh mã, tem, sở hữu 

thƣơng hiệu... 

- Sở hữu trí tuệ 

Giấy chứng nhận đăng ký về sở hữu trí tuệ: nhãn 

hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu 

chứng nhận, kiểu dáng,... 



 

 
 

- Bảo vệ môi trƣờng 

Bản sao hồ sơ, thủ tục về môi trƣờng theo quy 

định; hình ảnh minh chứng về thực hiện giải pháp 

bảo vệ môi trƣờng 

- 

Hệ thống quản lý chất lƣợng 

tiên tiến, kiểm soát chất 

lƣợng 

Bản sao tài liệu: chứng nhận Hệ thống quản lý chất 

lƣợng tiên tiến, chứng minh hệ thống quản lý đạt 

tiêu chuẩn 

- Kế toán 
Bản sao tài liệu, minh chứng hoạt động kế toán của 

cơ sở 

- 

Phát triển thị trƣờng, hoạt 

động quảng bá, xúc tiến 

thƣơng mại 

Bản sao tài liệu: Hợp đồng, cam kết, xác nhận về 

phân phối sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm, hoạt 

động xúc tiến thƣơng mại... 

- Câu chuyện về sản phẩm 
Bản sao tờ rơi, hình ảnh, phim, ghi âm... minh 

chứng về câu chuyện của sản phẩm 

- Kế hoạch kiểm soát nội bộ 
Bản sao kế hoạch kiểm soát nội bộ/Hồ sơ minh 

chứng về kế hoạch kiểm soát nội bộ 

- 

Giải thƣởng của sản phẩm, 

bình chọn của các tổ chức 

uy tín trong nƣớc và quốc 

tế... 

Bản sao tài liệu, minh chứng về các thành tích, giải 

thƣởng, bình chọn... 

 

Phần IV 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH 

Trình bày những định hƣớng, kế hoạch của chủ sở hữu trong thời gian tới về phát 

triển sản phẩm, tổ chức sản xuất, thị trƣờng. 

 

 ...n    ... t  n  .... n m... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

CƠ SỞ 

(Ký, họ tên  đón  dấu) 
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BIỂU SỐ 3. MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - H nh phúc  

--------------- 

 

BÁO CÁO 

Về việc đá   giá một số nội dung của Hồ sơ sản phẩm đă g ký t am gia đá   giá sản 

phẩm OCOP 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

1. Tên chủ thể: ………………………………………………………………………… 

2. Loại hình tổ chức: ………………………………………………………………….. 

3.  ịa chỉ: ………………………………………………………………………………. 

4.  iện thoại:………………… …… Email: …………………………………………… 

5. Tên ngƣời đại diện pháp luật: 

- Họ tên: ………………………………………………………………………………… 

- Giới tính:………………………………. (Nam nữ); Dân tộc: ………… 

-  ịa chỉ thƣờng trú: …………………………………………………………………… 

6. Sản phẩm đăng ký đánh giá: ………………………………………………………… 

II. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

1. Về sử dụng nguyên liệu địa phƣơng: (Nội dung thể hiện rõ mô tả của chủ thể và đánh giá 

về tình hình sử dụng nguyên liệu thực tế của chủ thể trên địa bàn xã). 

2. Về sử dụng lao động địa phƣơng: (Nội dung thể hiện rõ mô tả của chủ thể và đánh giá về 

tình hình sử dụng thực tế về lao động địa phƣơng của chủ thể trên địa bàn xã). 

3. Nguồn gốc ý tƣởng sản phẩm: (Nhận xét về nguồn gốc sản phẩm (truyền thống, sản phẩm 

mới) của chủ thể dựa trên thực tế của địa phƣơng). 

4. Bản sắc/trí tuệ địa phƣơng: ( ánh giá về đặc điểm và mức độ thể hiện các giá trị về văn 

hóa, truyền thông (hình ảnh, câu chuyện,...) trên sản phẩm và hồ sơ của sản phẩm). 

Ủy ban nhân dân xã.... đề nghị Ủy ban nhân dân huyện.... đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP cho sản phẩm.... của …… 

 

 TM. UBND XÃ.... 

(Ký tên v  đón  dấu) 
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IV. Lĩ   vực T ủy sả  

1. Quyết đị   t à    ậ  k u bả  tồ  biể  cấ  tỉ    

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Tổ chức điều tra, lấy ý kiến dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp 

tỉnh  

Cơ quan quản lý nhà nƣớc về thủy sản cấp tỉnh tổ chức điều tra, đánh giá đa 

dạng sinh học và lập dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh và lấy ý kiến của các 

Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã liên quan; ý kiến của cộng đồng dân 

cƣ sống hợp pháp trong và xung quanh khu vực dự kiến thành lập khu bảo tồn biển 

thông qua hình thức biểu quyết hoặc phiếu lấy ý kiến đối với dự án thành lập khu bảo 

tồn biển cấp tỉnh. 

- Bƣớc 2: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn 

biển cấp tỉnh. 

- Bƣớc 3: Thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh  

Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành và chủ trì thẩm 

định. Hội đồng thẩm định liên ngành gồm ít nhất 07 thành viên do lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh làm Chủ tịch; các thành viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có liên quan.  

- Bƣớc 4: Xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Sau khi có văn bản thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh của 

Hội đồng thẩm định liên ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ dự án thành lập khu 

bảo tồn biển để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến chính thức bằng 

văn bản trƣớc khi quyết định thành lập. 

- Bƣớc 5: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời về dự án thành lập 

khu bảo tồn biển cấp tỉnh 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến đồng thuận bằng văn bản 

gửi Ủy ban nhân dân tỉnh; trƣờng hợp không đồng thuận phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 6: Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh 

Sau khi nhận đƣợc ý kiến đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập khu bảo tồn biển 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk) 

1.3. T à     ầ   ồ sơ: 

(i) Hồ sơ t ẩm đ n  dự  n  ửi Uỷ ban n ân dân tỉn : 

- Tờ trình đề nghị thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh; 

- Dự án thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh theo mẫu số 01 Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 01 2022 TT-BNNPTNT; 
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- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã liên quan; ý kiến của cộng đồng dân cƣ sống hợp pháp trong và 

xung quanh khu vực dự kiến thành lập khu bảo tồn biển; 

- Tài liệu liên quan khác (nếu có). 

(ii) Hồ sơ  ửi  ộ Nôn  n  iệp v  P  t triển nôn  t ôn: 

- Dự án thành lập khu bảo tồn biển; 

- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã liên quan; 

- Ý kiến của cộng đồng dân cƣ sống hợp pháp trong và xung quanh khu vực dự 

kiến thành lập khu bảo tồn biển; 

- Văn bản thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển của Hội đồng thẩm định 

liên ngành.  

d) T ời   n giải quyết: không quy định 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Chi cục Thủy sản tỉnh 

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở, ngành, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, cấp xã liên quan. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh theo 

mẫu tại Phụ lục I Thông tƣ số 01 2022 TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022. 

h) Phí,  ệ  hí: không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: không có 

 ) Că  cứ pháp lý: 

- Luật Thủy sản 2017;  

- Thông tƣ số 19 2018 TT-BNNPTNT ngày 15 11 2018 của Bộ trƣởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hƣớng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi 

thủy sản;  

- Thông tƣ số 01 2022 TT-BNNPTNT ngày 18 01 2022 của Bộ trƣởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số thông tƣ trong lĩnh vực 

thủy sản. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Mẫu số 02 

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP KHU BẢO TỒN BIỂN CẤP TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH/THÀNH PHỐ (1) ------

- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM Độc  ậ  - Tự d  - H       c --------------

- 
Số: .......... Q -..(2).... .....(3)........  n   .......t  n .....n m ...... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc   ê duyệt t à    ậ  K u bả  tồ  biể ........(4)............ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ……(1)……… 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19 tháng 5 năm 2015; Căn cứ Luật  a 

dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 65 2010 N -CP ngày 11 6 2010 của Chính phủ về hƣớng dẫn thi hành 

một số điều của Luật  a dạng sinh học; 

Căn cứ Nghị định số …. ….. N -CP ngày … tháng …. năm của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Thông tƣ số … 2018 TT-BNNPTNT ngày … tháng …. năm 2018 của Bộ trƣởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hƣớng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; 

Xét đề nghị của…(5)… tại Tờ trình số…. TTr-… ngày… tháng… năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Khu bảo tồn biển…..(4)….., gồm những nội dung sau: 

1. Tên gọi: 

- Tên tiếng Việt: Khu bảo tồn biển....(4)......; 

- Tên tiếng Anh: ......; 

2. Loại hình khu bảo tồn:…(6)….. 

3. Mục tiêu, đối tƣợng bảo tồn. 

4. Phạm vi, quy mô khu bảo tồn: 

a) Phạm vi khu bảo tồn: 

b) Tọa độ khu bảo tồn: 

- Kinh độ: 

- Vĩ độ: 

c) Tổng diện tích: 

d) Các phân khu chức năng (ghi rõ tọa độ và diện tích): 

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; 

- Phân khu phục hồi sinh thái; 

- Phân khu dịch vụ - hành chính; đ) Vùng đệm (ghi rõ tọa độ và diện tích). (Bản đồ kèm 

theo) 

5. Chƣơng trình, dự án đầu tƣ 

- Dự án đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. 

- Chƣơng trình, dự án truyền thông, chuyển đổi sinh kế và phát triển cộng đồng. 

- Chƣơng trình, dự án phục hồi hệ sinh thái. 

- Chƣơng trình nghiên cứu khoa học, giáo dục. 

- Chƣơng trình, dự án khác (nếu có). 
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6. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu bảo tồn biển. 

7. Nội dung khác (nếu có). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Nội vụ, Kế hoạch và  ầu tƣ, Tài nguyên và Môi trƣờng, Tài chính, Giao 

thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chỉ huy trƣởng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; thủ trƣởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện...(7).... và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. . 

 

Nơi nhận:  

- Nhƣ  iều 4;  

- Văn phòng Chính phủ;  

- Bộ NN&PTNT;  

- Các Bộ, ngành có liên quan;  

- TT Tỉnh ủy, TT H ND tỉnh (báo cáo);  

- CT, các PCT UBND;  

- ........... - Lƣu VT,...(8)…. (9). 

CHỦ TỊCH 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, tổ chức xây dựng văn bản. Trƣờng hợp có cơ quan cấp trên trực tiếp thì ghi 

tên cơ quan cấp trên trực tiếp ở trên tên cơ quan, tổ chức trình văn bản. 

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức xây dựng văn bản. 

(3)  ịa danh. 

(4) Tên khu bảo tồn biển. 

(5) Tên cơ quan đề nghị thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh. 

(6) Loại hình khu bảo tồn biển: Vƣờn quốc gia; khu dự trữ thiên nhiên; khu bảo tồn loài - 

sinh cảnh; khu bảo vệ cảnh quan. 

(7) Tên địa phƣơng cấp huyện có khu bảo tồn biển. 

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị chủ trì lập đề nghị và số lƣợng bản lƣu (nếu cần). 

(9) Ký hiệu ngƣời đánh máy, nhân bản và số lƣợng bản phát hành (nếu cần). 

 

 



 

 
 

2. Quyết đị   điều c ỉ   ra   giới diệ  tíc  k u bả  tồ  biể  cấ  tỉ    

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Ban quản lý khu bảo tồn biển chủ trì xây dựng dự án điều chỉnh ranh 

giới, diện tích khu bảo tồn biển và có văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nƣớc về 

thủy sản cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh ranh giới, diện 

tích khu bảo tồn biển; 

- Bƣớc 2: Cơ quan quản lý nhà nƣớc về thủy sản cấp tỉnh chủ trì tổ chức lấy ý 

kiến của cộng đồng dân cƣ sống hợp pháp trong và xung quanh khu bảo tồn biển về 

phƣơng án điều chỉnh, bảo đảm tối thiểu 70% ý kiến cộng đồng dân cƣ và có văn bản 

lấy ý kiến các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã liên quan; trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc đề nghị góp ý, cơ quan, tổ chức đƣợc lấy ý kiến có 

trách nhiệm góp ý bằng văn bản; 

- Bƣớc 3: Cơ quan quản lý nhà nƣớc về thủy sản cấp tỉnh trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh thẩm định dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển. 

- Bƣớc 4: Thành lập hội đồng thẩm định 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hội đồng thẩm định liên ngành gồm ít nhất 

07 thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan và 

các chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản, đa dạng sinh học do lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh làm Chủ tịch hội đồng và tổ chức thẩm định theo quy định. 

- Bƣớc 5: Xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Ủy ban nhân dân tỉnh gửi hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

xin ý kiến bằng văn bản. 

- Bƣớc 6: Quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển 

Căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển; 

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ theo quy định, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết 

định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển. Trƣờng hợp không ban hành 

quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển phải trả lời bằng văn bản, 

nêu rõ lý do. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk). 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 

 (i) Hồ sơ  an quản lý k u bảo tồn biển  ửi Cơ quan quản lý n   nước về t ủ  

sản tỉn  bao  ồm: Văn bản đề nghị phê duyệt điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo 
tồn. 

(ii) Hồ sơ Cơ quan quản lý n   nước về t ủ  sản tỉn  tr n   ửi Uỷ ban n ân 
dân tỉn  t ẩm đ n  bao  ồm: 
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- Tờ trình đề nghị thẩm định dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn 

biển;  

- Báo cáo thuyết minh dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển 

theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ số 01 2022 TT-BNNPTNT; 

- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã liên quan; ý kiến cộng đồng dân cƣ sống hợp pháp trong và xung 

quanh khu bảo tồn biển khu vực dự kiến điều chỉnh; 

- Tài liệu liên quan khác (nếu có). 

(iii) Hồ sơ Uỷ ban n ân dân tỉn   ửi  ộ Nôn  n  iệp v  P  t triển nôn  t ôn 
xin ý kiến: 

- Văn bản thẩm định; 

- Báo cáo thuyết minh dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển; 

- Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã liên quan; ý kiến cộng đồng dân cƣ sống hợp pháp trong và xung 

quanh khu bảo tồn biển khu vực dự kiến điều chỉnh; 

- Tài liệu liên quan khác (nếu có)  

d) T ời   n giải quyết: Quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn 

biển: 45 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ theo quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Khu quản lý bảo tồn biển. 

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở, ngành, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, cấp xã liên quan. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định điều chỉnh ranh giới diện tích khu bảo tồn 

biển cấp tỉnh theo mẫu 4 tại Phụ lục I Thông tƣ số 01 2022 TT-BNNPTNT ngày 

18/01/2022. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Báo cáo thuyết minh dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển 

theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tƣ số 01 2022 TT-BNNPTNT. 

- Quyết định điều chỉnh ranh giới diện tích khu bảo tồn biển cấp tỉnh theo mẫu 

4 tại Phụ lục I Thông tƣ số 01 2022 TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định 



 

 
 

 ) Că  cứ pháp lý: 

- Luật Thủy sản 2017;  

- Thông tƣ số 19 2018 TT-BNNPTNT ngày 15 11 2018 của Bộ trƣởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hƣớng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi 

thủy sản;  

- Thông tƣ số 01 2022 TT-BNNPTNT ngày 18 01 2022 của Bộ trƣởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số thông tƣ trong lĩnh vực 

thủy sản. 
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Mẫu số 03 

MẪU BÁO CÁO THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI, DIỆN 

TÍCH KHU BẢO TỒN BIỂN 

P ầ  I. SỰ CẦN THIẾT 

I. GIỚI THIỆU TÍNH CẤP THIẾT PHẢI  IỀU CHỈNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH 

KHU BẢO TỒN BIỂN 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ, CĂN CỨ THỰC TIỄN 1. Căn cứ pháp lý 

2. Căn cứ thực tiễn 

III. PHÂN TÍCH,  ÁNH GIÁ BỔ SUNG  IỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ 

HỘI, MÔI TRƢỜNG, TÀI NGUYÊN SINH VẬT 

1. Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và thực trạng 

môi trƣờng 

2. Phân tích, đánh giá bổ sung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

IV. PHÂN TÍCH,  ÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA 

KHU BẢO TỒN BIỂN (TỪ KHI THÀNH LẬP  ẾN THỜI  IỂM  Ề XUẤT  IỀU 

CHỈNH) 

1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu bảo tồn trong thời kỳ trƣớc 

2. Phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện các mục 

tiêu bảo tồn trong thời kỳ trƣớc 

3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện mục tiêu bảo tồn trong thời gian tới 

PHẦN II. PHƢƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU BẢO 

TỒN BIỂN 

I. QUAN  IỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

1. Quan điểm điều chỉnh 

2. Mục tiêu điều chỉnh 

3. Nhiệm vụ 

II. PHƢƠNG ÁN  IỀU CHỈNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU BẢO TỒN BIỂN 

1. Về vị trí, tọa độ địa lý 

2. Về diện tích 

3. Các phân khu chức năng 

III.  ÁNH GIÁ TÁC  ỘNG CỦA PHƢƠNG ÁN  IỀU CHỈNH RANH GIỚI, 

DIỆN TÍCH KHU BẢO TỒN BIỂN 

1.  ánh giá tác động của phƣơng án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển 

đến nguồn tài nguyên thiên nhiên 

2.  ánh giá tác động của phƣơng án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển 

đến kinh tế - xã hội của địa phƣơng 

3.  ánh giá tác động của phƣơng án điều chỉnh ranh giới, diện tích đến công tác quản 

lý 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. . 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Mẫu số 04 

MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH 

KHU BẢO TỒN BIỂN 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH/THÀNH PHỐ (1) -

------ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c  

--------------- 
Số: .......... Q -

..(2).... 
.....(3)........, ngày.......thán .....n m ...... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc   ê duyệt điều c ỉ   ra   giới, diệ  tíc  k u bả  tồ  biể ........(4)............ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ……(1)……… 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày 19 tháng 5 năm 2015; Căn cứ 

Luật  a dạng sinh học ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 65 2010 N -CP ngày 11 6 2010 của Chính phủ về hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của Luật  a dạng sinh học; 

Căn cứ Nghị định số 26 2019 N -CP ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Thông tƣ …………….. của Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hƣớng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; 

Căn cứ……(quyết định thành lập khu bảo tồn biển…..); 

Xét đề nghị của…(5)… tại Tờ trình số…. TTr-… ngày… tháng… năm … 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh diện tích, ranh giới khu bảo tồn biển…..(4)….., gồm 

những nội dung sau: 

1. Mục tiêu, nhiệm vụ của việc điều chỉnh diện tích, ranh giới: 

2. Vị trí, tọa độ địa lý Khu bảo tồn biển……(4)…..sau khi điều chỉnh 

a) Vị trí địa lý: 

b) Tọa độ khu bảo tồn: Kinh độ: Vĩ độ: 

3. Diện tích Khu bảo tồn……(4)…….. sau khi điều chỉnh là:……ha. 

4. Các phân khu chức năng nhƣ sau: 

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 

- Phân khu phục hồi sinh thái: 

- Phân khu dịch vụ - hành chính: 

5. Vùng đệm (ghi rõ tọa độ và diện tích), (Bản đồ kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Kế hoạch và  ầu tƣ, Tài nguyên và Môi trƣờng, Tài 

chính, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chỉ huy trƣởng: Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố; thủ trƣởng các đơn vị có liên quan; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện...(6).... và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. . 
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Nơi nhận:  

- Nhƣ  iều 4;  

- Văn phòng Chính phủ;  

- Bộ NN&PTNT;  

- Các Bộ, ngành có liên quan;  

- TT Tỉnh ủy, thành ủy; TT H ND tỉnh, thành phố 

(báo cáo);  

- CT, các PCT UBND;  

- ...........  

- Lƣu VT,...(7)…. (8). 

CHỦ TỊCH 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, tổ chức xây dựng văn bản. Trƣờng hợp có cơ quan cấp trên trực tiếp thì ghi 

tên cơ quan cấp trên trực tiếp ở trên tên cơ quan, tổ chức trình văn bản. 

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức xây dựng văn bản. 

(3)  ịa danh. 

(4) Tên khu bảo tồn biển. 

(5) Tên cơ quan đề nghị điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển. 

(6) Tên địa phƣơng cấp huyện có khu bảo tồn biển. 

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị chủ trì lập đề nghị và số lƣợng bản lƣu (nếu cần). 

(8) Ký hiệu ngƣời đánh máy, nhân bản và số lƣợng bản phát hành (nếu cần). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Phê duyệt, điều chỉnh kế ho ch quan trắc, cả   bá  môi trƣờng nuôi 

trồng thuỷ sản của địa   ƣơ g  

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Chi cục Thủy sản chủ trì và phối hợp với Chi cục Thú y và các cơ 

quan liên quan xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trƣờng nuôi 

trồng thủy sản của địa phƣơng, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

- Bƣớc 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt, điều chỉnh và bố trí kinh phí triển khai thực hiện.  

- Bƣớc 3: Chi cục Thú y gửi Kế hoạch đã đƣợc phê duyệt, điều chỉnh đến Cơ 

quan Thú y vùng và Cục Thú y để phối hợp chỉ đạo, hƣớng dẫn và giám sát thực 

hiện.  

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk).  

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trƣờng 

nuôi trồng thủy sản của địa phƣơng.  

d) T ời   n giải quyết: Không quy định.  

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Chi cục Thủy sản tỉnh.  

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch.  

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định.   

 ) Că  cứ pháp lý: 

- Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y;  

- Thông tƣ số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thuỷ sản.  

V. LĨNH VỰC THÖ Y 

1. Quyết đị   việc  ỗ trợ ki     í, vật tƣ và  guồ   ực   ò g, c ố g dịc  

bệ   độ g vật trê  c   vƣợt quá k ả  ă g của cấ   uyệ  

a) Trình tự thực hiệ : 

Bƣớc 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh việc hỗ trợ kinh phí, vật tƣ và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn. 
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Bƣớc 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tƣ 

và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn vƣợt quá khả năng của địa 

phƣơng. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk) 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: Không quy định. 

d) T ời   n giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định hỗ trợ kinh phí, vật tƣ và nguồn lực phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

h) Phí,  ệ  hí:Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

 ) Că  cứ pháp lý: 

Luật Thú y số 79 2015 QH13 ngày 19 6 2015. 

2. Cô g bố dịc  bệ   độ g vật trê  c   xảy ra từ 02  uyệ  trở  ê  tr  g 

   m vi tỉ  . 

a) Trình tự thực hiệ : 

Bƣớc 1: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh công bố dịch bệnh động vật. 

Bƣớc 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố dịch khi có đủ điều kiện quy 

định tại khoản 2  iều 26 Luật Thú y. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk).  

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: Không quy định. 

d) T ời   n giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh. 

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định công bố dịch bệnh động vật trên cạn. 



 

 
 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện:  

Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ các điều kiện sau đây: 

- Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch 

xảy ra và có chiều hƣớng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác nhân gây 

bệnh truyền nhiễm mới; 

- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải 

công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền 

chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

 ) Că  cứ pháp lý: 

- Luật Thú y số 79 2015 QH13 ngày 19 6 2015; 

- Thông tƣ số 07 2016 TT-BNNPTNT ngày 31/5 2016 của Bộ trƣởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn; 

- Thông tƣ số 24 2019 TT-BNNPTNT ngày 24 12 2019 và Thông tƣ số 

09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12 8 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ 

số 07/2016/TT-BNNPTNT. 

3. Cô g bố  ết dịc  bệ   độ g vật trê  c   xảy ra từ 02  uyệ  trở  ê  

tr  g    m vi tỉ  . 

a) Trình tự thực hiệ : 

Bƣớc 1: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh công bố hết dịch bệnh động vật. 

Bƣớc 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố hết dịch khi có đủ điều 

kiện quy định tại khoản 1  iều 31 Luật Thú y. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk). 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của Cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp tỉnh; 

- Văn bản chấp thuận công bố hết dịch của Cục Thú y; 

- Biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch của Cục Thú y. 

d) T ời   n giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh. 

e) Cơ quan giải quyết:  
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện:  Việc công bố hết dịch bệnh động vật bao 

gồm các điều kiện sau đây: 

- Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị 

tiêu hủy, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị mắc bệnh hoặc 

chết vì dịch bệnh động vật đã công bố; 

-  ã phòng bệnh bằng vắc-xin cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch đƣợc công 

bố đạt tỷ lệ trên 90% số động vật trong diện tiêm trong vùng có dịch và trên 80% số 

động vật trong diện tiêm trong vùng bị dịch uy hiếp hoặc đã áp dụng biện pháp phòng 

bệnh bắt buộc khác cho động vật mẫn cảm với bệnh trong vùng có dịch, vùng bị dịch 

uy hiếp theo hƣớng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; 

- Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc trong khoảng thời gian quy định 

tại khoản 1  iều 11 Thông tƣ số 07 2016 TT-BNNPTNT đối với vùng có dịch, vùng 

bị dịch uy hiếp theo hƣớng dẫn tại mục 5 của Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tƣ 

số 07 2016 TT-BNNPTNT, bảo đảm đạt yêu cầu vệ sinh thú y; 

- Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y địa phƣơng và văn bản chấp thuận công bố hết dịch gửi kèm theo 

biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch của cơ quan quản lý chuyên ngành thú 

y cấp trên. 

 ) Că  cứ pháp lý: 

- Luật Thú y số 79 2015 QH13 ngày 19 6 2015; 

- Thông tƣ số 07 2016 TT-BNNPTNT ngày 31 5 2016 của Bộ trƣởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn; 

- Thông tƣ số 24 2019 TT-BNNPTNT ngày 24 12 2019 và Thông tƣ số 

09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12 8 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ 

số 07 2016 TT-BNNPTNT. 

4. Cô g bố dịc  bệ   độ g vật t ủy sả   

a) Trình tự thực hiệ : 

Bƣớc 1: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh công bố dịch bệnh động vật. 



 

 
 

Bƣớc 2: Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận đƣợc đề nghị công bố dịch bệnh 

động vật, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công bố dịch khi có đủ điều kiện 

quy định tại khoản 2  iều 34 Luật Thú y. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk).  

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 

Văn bản đề nghị công bố dịch của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp 

tỉnh. 

d) T ời   n giải quyết: 24 giờ, kể từ khi nhận đƣợc đề nghị công bố dịch 

bệnh động vật. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh. 

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định công bố dịch bệnh động vật thuỷ sản. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Công bố dịch bệnh động vật thủy sản khi có 

đủ các điều kiện sau đây: 

- Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch 

xảy ra và có chiều hƣớng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện tác nhân gây 

bệnh truyền nhiễm mới; 

- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải 

công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền 

chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật; 

- Có văn bản đề nghị công bố dịch của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp 

tỉnh. 

 ) Că  cứ pháp lý: 

- Luật Thú y số 79 2015 QH13 ngày 19 6 2015; 

- Thông tƣ số 04 2016 TT-BNNPTNT ngày 10 5 2016 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thuỷ sản. 

5. Cô g bố vù g dịc  bệ   độ g vật trê  c   bị uy  iế  

a) Trình tự thực hiệ : 

Bƣớc 1: Trƣờng hợp các huyện của tỉnh lân cận giáp ranh với Bình  ịnh có 

dịch bệnh động vật (đã đƣợc công bố dịch), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 

hiện công bố vùng dịch uy hiếp. 
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Bƣớc 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo ngay cho Bộ trƣởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk). 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ:  Không quy định. 

d) T ời   n giải quyết: Không quy định . 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định công bố vùng dịch bệnh động vật trên cạn 

bị uy hiếp. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Công bố dịch bệnh động vật khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

- Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch 

xảy ra và có chiều hƣớng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện tác nhân gây 

bệnh truyền nhiễm mới; 

- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải 

công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền 

chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật; 

- Có văn bản đề nghị công bố dịch của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp 

tỉnh. 

 ) Că  cứ pháp lý: 

- Luật Thú y số 79 2015 QH13 ngày 19 6 2015; 

- Thông tƣ số 07 2016 TT-BNNPTNT ngày 31 5 2016 của Bộ trƣởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn; 

- Thông tƣ số 24 2019 TT-BNNPTNT ngày 24 12 2019 và Thông tƣ số 

09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12 8 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tƣ số 07 2016 TT-BNNPTNT. 

6. Cô g bố  ết dịc  bệ   độ g vật t ủy sả   

a) Trình tự thực hiệ : 

Bƣớc 1: Sau ít nhất 15 (mƣời lăm) ngày kể từ ngày xử lý xong ổ dịch cuối cùng 

mà không phát sinh ổ dịch mới và đã thực hiện các biện pháp quy định tại điểm b, c 



 

 
 

Khoản 1  iều 36 của Luật Thú y, Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh có báo 

cáo bằng văn bản và đề nghị Cục Thú y thẩm định  iều kiện công bố hết dịch. 

Bƣớc 2: Cục Thú y trực tiếp hoặc ủy quyền cho Cơ quan Thú y vùng tổ chức 

thẩm định  iều kiện công bố hết dịch trong thời gian không quá 48 giờ đối với các xã 

thuộc vùng đồng bằng hoặc 72 giờ đối với các xã thuộc vùng sâu, vùng xa kể từ khi 

nhận đƣợc văn bản đề nghị của Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh. 

Bƣớc 3: Ngay sau khi hoàn thành việc thẩm định  iều kiện công bố hết dịch, 

Cục Thú y hoặc Cơ quan Thú y đƣợc ủy quyền có văn bản trả lời Cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y tỉnh để tổng hợp báo cáo và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định công bố hết dịch theo quy định tại Khoản 1  iều 36 của Luật Thú y; 

trƣờng hợp  iều kiện công bố hết dịch chƣa bảo đảm, Cục Thú y hoặc Cơ quan Thú 

y đƣợc ủy quyền hƣớng dẫn Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh thực hiện các 

biện pháp cần thiết đáp ứng  iều kiện công bố hết dịch. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk). 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 

- Hồ sơ Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh gửi Cục Thú y thẩm định: 

Văn bản đề nghị thẩm định  iều kiện công bố hết dịch; 

- Hồ sơ Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh công bố hết dịch; 

- Văn bản trả lời của Cục Thú y; 

- Tổng hợp báo cáo thẩm định  iều kiện công bố hết dịch. 

d) T ời   n giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh. 

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định công bố hết dịch bệnh động vật thủy sản. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện:  iều kiện để công bố hết dịch bệnh động vật 

bao gồm: 

- Không phát sinh ổ dịch bệnh động vật mới kể từ khi ổ dịch bệnh động vật 

cuối cùng đƣợc xử lý theo quy định đối với từng bệnh; 

-  ã áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật mẫn cảm với 

bệnh dịch bệnh động vật trong vùng có dịch; 
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-  ã thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc bảo đảm yêu cầu vệ 

sinh thú y đối với vùng có dịch; 

- Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y cấp tỉnh và đƣợc Cục Thú y thẩm định, công nhận. 

 ) Că  cứ pháp lý: 

- Luật Thú y 79 2015 QH13 ngày 19 6 2015; 

- Thông tƣ số 04 2016 TT-BNNPTNT ngày 10 5 2016 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thuỷ sản. 

7. P ê duyệt kế    c    ò g, c ố g dịc  bệ   độ g vật t ủy sả  

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Xây dựng kế hoạch 

Hằng năm, Chi cục Thú y phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh động vật thuỷ sản và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Bƣớc 2: Trình phê duyệt kế hoạch. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch và dự toán kinh phí trƣớc ngày 30 11 hằng năm. 

- Bƣớc 3: Gửi kế hoạch đã đƣợc phê duyệt đến Cơ quan Thú y vùng và Cục 

Thú y để phối hợp chỉ đạo, hƣớng dẫn và giám sát thực hiện. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk). 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: Dự thảo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

động vật thuỷ sản. 

d) T ời   n giải quyết: Trƣớc ngày 30 11 hằng năm. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh. 

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thuỷ sản. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

 ) Că  cứ pháp lý: 

Thông tƣ số 04 2016 TT-BNNPTNT ngày 10 5 2016 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT ban hành Thông tƣ quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. 



 

 
 

VI. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

1. Lậ  kế    c , đề á    át triể  vù g sả  xuất  à g  óa tậ  tru g 

a) Trình tự thực hiệ : 

Ủy ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch, đề án phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung phù hợp với quy hoạch. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk). 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: Không quy định. 

1.4. T ời     giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Chi cục Thú y  

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Kế hoạch, đề án phát triển vùng  sản xuất hàng hóa tập 

trung. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

 ) Că  cứ pháp lý: Luật Trồng trọt số 31 2018 QH14 ngày 19/11/2018. 

2. Xác đị  , cô g bố vù g sả  xuất trê  vù g đất dốc, đất trũ g, đất   è , 

đất mặ , đất cát ve  biể  và đất có  guy cơ sa m c  óa,   a g m c  óa 

a) Trình tự thực hiệ : 

Ủy ban nhân dân tỉnh xác định, công bố vùng và  hƣớng dẫn áp dụng quy trình 

sản xuất trên vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có 

nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua Văn phòng điện tử (iDesk), trực tiếp, 

dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: Không quy định. 

d) T ời   n giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Không quy định. 

e) Cơ qua  t ực hiện: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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g) Kết quả thực hiện:  Công bố vùng sản xuất trên vùng   đất dốc, đất trũng, 

đất phèn, đất mặn, đất cát ven biển và đất có nguy cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

l) Că  cứ pháp lý: Luật Trồng trọt số 31 2018 QH14 ngày 19/11/2018. 

3. Kế    c  c uyể  đổi cơ cấu cây trồ g, vật  uôi trê  đất trồ g   a trê  

   m vi t à  tỉ   

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi toàn huyện. 

- Bƣớc 2: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

tỉnh đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đề xuất của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi 

toàn tỉnh theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 112 2024 N -CP 

ngày 11 9 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa; thời gian ban hành 

trƣớc 30 tháng 11 năm trƣớc của năm kế hoạch. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk). 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: Không quy định. 

d) T ời   n giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất 

trồng lúa phạm vi toàn tỉnh theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

112 2024 N -CP ngày 11 9 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa 

đƣợc phê duyệt. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

 ) Că  cứ pháp lý: Nghị định số 112 2024 N -CP ngày 11 9 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa. 



 

 
 

PHỤ LỤC I 
MẪU QUYẾT  ỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN  ỔI CƠ CẤU CÂY 

TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN  ẤT TRỒNG LÚA CẤP TỈNH 

(Kèm t eo N    đ n  số 112/2024/N -CP ngày 11 tháng 9 n m 2024 của C ín  p ủ) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH/THÀNH PHỐ … 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  - Tự d  - H       c 

--------------- 

Số: … Q - … …  n    … t  n … n m … 

QUYẾT ĐỊNH 

Ba   à   Kế    c  c uyể  đổi cơ cấu cây trồ g, vật  uôi trê  đất trồ g   a 

 ăm … 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ… 

C n cứ N    đ n  số …/…/N -CP n    ...t  n  ...n m ... của C ín  p ủ qu  đ n  c i 

tiết về đất trồn  lúa; 

C n cứ Qu ết đ n  số …/Q -U ND n    …t  n  … n m …của Ủ  ban n ân dân … 

qu  đ n  về c ức n n   n iệm vụ của tỉn  …; 

T eo đề n    …. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi trên đất trồng lúa năm …”. 

( ản kế  oạc  kèm t eo) 

Điều … 

Điều … 

Nơi nhận: 
… 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ … 

 (Ký    i rõ  ọ tên  đón  dấu) 
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KẾ HOẠCH 

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÖA 

NĂM … 

(Kèm t eo Qu ết đ n  số… /Q -U ND n    … t  n … n m … của C ủ t c  Ủ  ban 

n ân dân tỉn /t  n  p ố…) 

 ơn v  tín : a 

STT Huyệ  

Diệ  tíc  đất   a đƣợc c uyể  đổi ( a) 

Tổ g 

diệ  

tích 

Đất 

chuyên 

trồ g 

lúa 

Đất trồ g   a cò    i 

… Đất   a 

01 vụ 

Đất   a 

 ƣơ g 

 Tổ g số      

 Trồng cây hàng năm      

 Trồng cây lâu năm      

 Trồng lúa kết hợp với 

nuôi trồng thủy sản 

     

 Tr  g đó:      

1 Huyệ  A      

 Trồng cây hàng năm      

 Trồng cây lâu năm      

 Trồng lúa kết hợp với 

nuôi trồng thủy sản 

     

2 Huyệ  B      

 Trồng cây hàng năm      

 Trồng cây lâu năm      

 Trồng lúa kết hợp với 

nuôi trồng thủy sản 

     

3 Huyệ  ….      

… …..      

 

 

 

 

 

 

4. Ba   à   Da   mục   ài cây trồ g t uộc các    i cây  âu  ăm đƣợc 

c ứ g   ậ  quyề  sở  ữu trê  địa bà  tỉ   



 

 
 

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây 

lâu năm đƣợc chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát, đề xuất bổ sung Danh mục loài 

cây trồng thuộc các loại cây lâu năm đƣợc chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn. 

 - Bƣớc 2: Trong thời hạn chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành 

Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm đƣợc chứng nhận quyền sở hữu 

trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt) để tổng hợp. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk). 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: Không quy định. 

d) T ời   n giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

e) Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc 

các loại cây lâu năm đƣợc chứng nhận quyền sở hữu trên địa  bàn tỉnh. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

 ) Că  cứ pháp lý: 

Thông tƣ liên tịch số 22 2016 TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30 6 2016 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng quy định 

loại cây lâu năm  đƣợc chứng nhận quyền sở hữu. 

A.2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ 

QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN (02 TTHC) 

I. LĨNH VỰC THÖ Y 

1. Quyết đị   việc  ỗ trợ ki     í, vật tƣ và  guồ   ực   ò g, c ố g dịc  

bệ   độ g vật trê  c   vƣợt quá k ả  ă g của cấ  xã. 

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện việc hỗ trợ kinh phí, vật tƣ và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn. 

- Bƣớc 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc hỗ trợ kinh phí, 

vật tƣ và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn vƣợt quá khả năng của 

địa phƣơng. 
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b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk). 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: Không quy định. 

d) T ời   n giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

e) Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định hỗ trợ kinh phí, vật tƣ và nguồn lực phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

 ) Că  cứ pháp lý: Luật Thú y 79 2015 QH13 ngày 19 6/2015; 

II. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

1. Kế    c  c uyể  đổi cơ cấu cây trồ g, vật  uôi trê  đất trồ g   a trê  

địa bà   uyệ  

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa phạm vi toàn xã. 

- Bƣớc 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đề xuất 

của Ủy ban nhân dân cấp xã và đề nghị của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp cấp 

huyện, ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa 

phạm vi toàn huyện theo mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

112 2024 N -CP ngày 11 9 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa; 

thời gian ban hành trƣớc ngày 15 tháng 12 năm trƣớc của năm kế hoạch. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk). 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: Không quy định. 

d) T ời   n giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

e) Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện: Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất 

trồng lúa trên địa bàn huyện theo mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

112 2024 N -CP ngày 11 9 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 



 

 
 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

 ) Că  cứ pháp lý: Nghị định số 112 2024 N -CP ngày 11 9 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NỘI BỘ CẤP 

HUYỆN (03 TTHC) 

I. LĨNH VỰC NÔNG THÔN MỚI 

1. Quyết đị   cô g   ậ  kết quả đá   giá, cấ  Giấy c ứ g   ậ  sả  

  ẩm đ t 3 sa  

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1. Trên cơ sở hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng lại sản phẩm OCOP 

và báo cáo của cơ quan tham mƣu thực hiện Chƣơng trình (nếu có), Hội đồng cấp 

huyện tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản về phiếu đánh giá sản phẩm.  

- Bƣớc 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn/ Phòng Kinh tế   Văn 

phòng  iều phối xây dựng nông thôn mới cấp huyện tham mƣu trình UBND cấp 

huyện, ban hành Quyết định thành lập/kiện toàn Hội đồng cấp huyện, Tổ tƣ vấn (hoặc 

Tổ giúp việc). 

- Bƣớc 3. Chuẩn bị họp đánh giá:  

+ Phƣơng pháp đánh giá: Tổ tƣ vấn Hội đồng OCOP cấp huyện phối hợp Văn 

phòng  iều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, xây dựng bảng trung bình điểm của 

các thành viên (tự đồng bộ trực tuyến) và phiếu đánh giá, chấm điểm trực tuyến. 

+ 01 bộ hồ sơ gốc, 01 bộ photo và 01 bộ hồ sơ điện tử (hồ sơ scan). Hồ sơ sản 

phẩm (bộ điện tử) và báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ (bảng tổng hợp) của Tổ Tƣ vấn 

Hội đồng cần đƣợc chuyển cho các thành viên Hội đồng trƣớc ngày kiểm tra thực tế 

tại các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia Chƣơng trình OCOP ít nhất 02 ngày làm 

việc. 

+ Tổ tƣ vấn Hội đồng phối hợp chủ thể hoàn thiện hồ sơ sản phẩm (nếu cần 

thiết) và xây dựng báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ sản phẩm OCOP (kết 

quả kiểm tra thực tế, kết quả chấm điểm sơ bộ, kết quả kiểm tra hồ sơ). Căn cứ báo 

cáo kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ sản phẩm OCOP của Tổ tƣ vấn Hội đồng, Hội 

đồng OCOP có công văn đề nghị các thành viên Hội đồng thực hiện chấm điểm trực 

tuyến trƣớc ngày họp đánh giá ít nhất 02 ngày làm việc. 

- Bƣớc 4. Tiến hành đánh giá (tổ chức họp Hội đồng): 

+ Các thành viên hội đồng đánh giá sản phẩm theo phiếu đánh giá trực tuyến 

(nếu có thay đổi). Chủ thể sản phẩm OCOP có thể tham gia trình bày, diễn giải trƣớc 

Hội đồng. 

+ Hội đồng thảo luận, thống nhất quan điểm đánh giá một số chỉ tiêu chƣa cụ 

thể, định tính (nếu cần). 

+ Hội đồng tổng hợp kết quả đánh giá, tính trung bình điểm của các thành viên 

(điểm của các thành viên không đƣợc chênh lệch nhau quá 10 điểm). Thống nhất 
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thông qua kết quả đánh giá, đề xuất các sản phẩm đƣợc tham gia đánh cấp tỉnh, báo 

cáo kết quả tới UBND cấp huyện và đề xuất về phân hạng sản phẩm. 

( ối tượn  đ n   i : Mẫu sản phẩm (trừ sản phẩm d ch vụ du l ch) và hồ sơ 

sản phẩm.  ối với các sản phẩm d ch vụ du l ch cộn  đồng, du l c  sin  t  i v  điểm 

du l ch: Các thành viên kiểm tra thực tế v  đ n   i  trước tại thực đ a.) 

- Bƣớc 5. Phân hạng và chuyển hồ sơ đề nghị cấp tỉnh đánh giá, phân hạng: 

+ Căn cứ kết quả điểm số đánh giá của Hội đồng, các sản phẩm đƣợc xếp hạng 

theo khung từ 1 đến 5 sao. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo kết quả cho các chủ thể OCOP, đề 

nghị hoàn thiện/bổ sung hồ sơ (nếu cần). 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh 

giá, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt 3 sao; tổ chức công bố kết quả. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt kết quả chấm 

điểm, chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu của các sản phẩm đạt từ 70 đến 100 điểm đề 

nghị cấp tỉnh đánh giá, phân hạng. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp xã 

để tiếp tục hƣớng dẫn, hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk) hoặc trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 

- Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mẫu biểu số 1). 

- Báo cáo của chủ thể đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí (mẫu biểu số 2). 

- Báo cáo đánh giá của UBND cấp xã về một số tiêu chí (biểu mẫu số 3). 

- Hồ sơ sản phẩm. 

d) T ời   n giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Cơ quan chuyên môn cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn UBND / 

Phòng Kinh tế   Văn phòng  iều phối xây dựng nông thôn mới cấp huyện 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng, Tổ tƣ vấn Hội đồng OCOP cấp 

huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ thể có sản phẩm tham gia Chƣơng trình OCOP. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp Giấy 

chứng nhận sản phẩm đạt 3 sao  

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



 

 
 

- Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mẫu biểu số 1). 

- Báo cáo của chủ thể đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí (mẫu biểu số 2). 

- Báo cáo đánh giá của UBND cấp xã về một số tiêu chí (biểu mẫu số 3). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện:  

a) Theo trình tự thực hiện; thành phần, số lƣợng hồ sơ 

b) Thời hạn hiệu lực phân hạng sản phẩm OCOP 

- Các chủ thể OCOP có thể đăng ký sản phẩm để đƣợc đánh giá, phân hạng, 

nâng hạng sản phẩm thƣờng xuyên, liên tục (theo kế hoạch và chu trình OCOP của 

địa phƣơng). 

- Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao có giá trị trong 

thời hạn 36 tháng, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành. Cơ quan quản lý 

Chƣơng trình OCOP các cấp thông báo, hƣớng dẫn các chủ thể đăng ký đánh giá, 

phân hạng lại sản phẩm theo kế hoạch và chu trình OCOP. 

c) Quy định về đánh giá, nâng hạng sản phẩm OCOP 

- Căn cứ kết quả phát triển sản phẩm, chủ thể OCOP bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

theo quy định (tại mục: thành phần, số lƣợng hồ sơ). 

- Trình tự, thủ tục đánh giá, nâng hạng thực hiện theo quy định về đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP. 

d) Quy định về đánh giá, phân hạng lại sản phẩm sau khi hết thời hạn 

-  Chậm nhất 30 ngày trƣớc ngày hết thời hạn 36 tháng, cơ quan ban hành 

Quyết định công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận đạt sao có văn bản thông báo 

cho các chủ thể OCOP về thời hạn của Giấy chứng nhận. 

- Chủ thể OCOP (nếu có nhu cầu), chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận lại sản 

phẩm, bao gồm: 

+ Phiếu đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mẫu phiếu tại biểu số 

1). 

+ Báo cáo của chủ thể đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí theo mẫu biểu số 

2 (rà soát, cập nhật những nội dung mới, đánh giá về kết quả sau 3 năm đƣợc công 

nhận OCOP: về nguyên liệu, thị trƣờng, công bố chất lƣợng...). 

- Cơ quan tham mƣu thực hiện Chƣơng trình các cấp chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở về việc duy trì, phát triển sản phẩm 

OCOP; phát triển nguyên liệu, liên kết, chất lƣợng và chấp hành các quy định hiện 

hành của Chƣơng trình (nếu cần thiết). 

đ) Tổ chức thực hiện các bƣớc đánh giá, phân hạng lại sản phẩm OCOP theo 

quy định 

Cấp huyện: Trên cơ sở hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng lại sản phẩm OCOP 

và báo cáo của cơ quan tham mƣu thực hiện Chƣơng trình (nếu có), Hội đồng cấp 

huyện tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản về phiếu đánh giá sản phẩm. Căn cứ 
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kết quả đánh giá của Hội đồng, Hội đồng cấp huyện trình Ủy ban nhân dân huyện ban 

hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá; cấp Giấy chứng nhận đạt 3 sao và tổ 

chức công bố kết quả; có văn bản đề nghị Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng lại 

sản phẩm đủ điều kiện 4 sao. 

 ) Că  cứ pháp lý: 

Quyết định số 148 Q -TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chƣơng trình mỗi xã 

một sản phẩm. 



 

 
 

BIỂU SỐ 01: PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG  

SẢN PHẨM OCOP 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  ậ  – Tự d  – H       c 

------------------- 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

T am gia đá   giá,   â     g sả    ẩm C ƣơ g trì   OCOP  

của tỉ  …………….  ăm ………… 

 

  

1. Thông tin về đơn vị đăng ký: 

- Tên đơn vị: .........................................................................................................  

- Họ tên ngƣời đại diện pháp lý: ..........................................................................  

- Chức vụ: .............................................................................................................  

-  ịa chỉ liên hệ: ...................................................................................................  

-  iện thoại:………………………….. Email: ....................................................  

2. Tên sản phẩm: ...........................................................................................................  

3. Nhóm sản phẩm đăng ký (Ngành, Nhóm, Phân nhóm
2
): .........................................  

 .......................................................................................................................................  

4. Lần đăng ký đánh giá: Lần đầu     Nâng hạng:      ánh giá lại:  

5. Tài liệu kèm theo: 

- Báo cáo đánh giá về sản phẩm theo Bộ tiêu chí (bản gốc, bản điện tử). 

- Sản phẩm mẫu (số lƣợng): ...............................................................................  

 Cam đoan những thông tin trong Phiếu đăng ký là đúng sự thật, chúng tôi xin 

cam kết tuân thủ các quy định của Chƣơng trình OCOP về đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP, chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng và pháp luật về Hồ sơ đăng ký đánh 

giá, phân hạng sản phẩm. . 

…………….. n   …….. t  n ……n m 

 

ĐẠI DIỆN  

(Ký  đón  dấu    i rõ  ọ tên) 

 

 

 

 

                                                 
2
 Theo Phụ lục I về Danh mục phân loại sản phẩm tham gia Chƣơng trình OCOP 
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PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ 

DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH OCOP CẤP HUYỆN  

Phiếu số: …...-.…. P K- (Mã tỉnh) - (Mã huyện) - (Năm)   

Ngày nhận:……………………………………………………….…………...... 

Ngƣời tiếp nhận:……………….. Chữ ký: ………………..………….………… 

Cơ qua  tiế    ậ  

(Ký  đón  dấu v    i rõ  ọ tên) 

 

 

 

 

 

 

DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH OCOP CẤP TỈNH 

Phiếu số: …..-...... P K- (Mã tỉnh) - (Mã huyện) - (Năm)    

Ngày nhận:……………………………………………………………  

Ngƣời tiếp nhận:……………………….. Chữ ký: ……………………………… 

 

Cơ qua  tiế    ậ  

(Ký  đón  dấu v    i rõ  ọ tên) 

 



 

 
 

 

BIỂU SỐ 02: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ SẢN PHẨM  

(D n  c o c ủ t ể có sản p ẩm đ n  ký) 

 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên chủ thể:  ..............................................................................................................  

2. Loại hình tổ chức:  ....................................................................................................  

3.  ịa chỉ: ......................................................................................................................  

4.  iện thoại: …………………….Email:  ...................................................................  

5. Tên ngƣời đại diện pháp luật: 

- Họ tên: ................................................................................................................  

- Giới tính:………………(Nam nữ); Dân tộc: ....................................................  

-  ịa chỉ thƣờng trú: .............................................................................................    

6. Ngày thành lập đăng ký kinh doanh:………. Số giấy đăng ký (nếu có): .................  

7. Tên sản phẩm dịch vụ, mô tả về quy cách sản phẩm, tiêu chuẩn: 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 ánh dấu () vào mục tƣơng ứng: 

a) Giấy đăng ký kinh doanh:  

b)  ã công bố chất lƣợng cơ sở:  

c)  ã có các điều kiện sản xuất theo quy định: 

- Giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật cho sản 

xuất sản phẩm:  

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất bắt buộc theo quy định cho sản phẩm (đối 

với c c sản p ẩm bắt buộc t eo qu  đ nh):  

d)  ã có đăng ký sở hữu trí tuệ:    

 + Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:  

 + Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng 

nhận:  

 + Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp:  

+ Khác (ghi rõ): …………………. 

8. Lịch sử hình thành của chủ thể (nêu các giai đoạn hình thành và phát triển): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

9. Cơ cấu tổ chức của chủ thể: 

................................................................................................................................. 
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PHẦN II.  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 

 

Nội dung yêu cầu:  ánh giá kết quả triển khai phƣơng án sản xuất, kinh doanh của chủ 

thể theo Phƣơng án sản xuất, kinh doanh khi đăng ký tham gia Chƣơng trình OCOP. 

Lƣu ý: trình bày rõ một số nội dung sau: 

- Tổ chức vùng nguyên liệu, công nghệ sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói sản phẩm 

của chủ thể.  

- Sự thay đổi về chất lƣợng sản phẩm: chất lƣợng, tiêu chuẩn chất lƣợng, bao bì, nhãn 

mác, hình thức đóng gói,… 

- Thị trƣờng phân phối sản phẩm. 

- Kết quả sản xuất, kinh doanh: doanh thu, lợi nhuận. 

 

PHẦN III. 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO BỘ TIÊU CHÍ SẢN PHẨM OCOP 

 

- Căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tƣơng ứng với sản 

phẩm đăng ký, chủ thể tự đánh giá về kết quả (điểm số) có thể đạt theo thứ tự từng tiêu chí.  

- Mô tả, chứng minh về kết quả tƣơng ứng (mô tả, tài liệu minh chứng cho nội dung 

mô tả). 

- Tài liệu minh chứng kèm theo vào phụ lục của Báo cáo, tham khảo hƣớng dẫn theo 

bảng dƣới đây: 

TT Nội du g Yêu cầu 

- Giấy đăng ký kinh doanh  

Bản sao có công chứng, chứng minh hoạt 

động kinh doanh hợp pháp (đối với các đơn 

vị cá nhân có đăng ký kinh doanh) 

- Giấy đủ điều kiện sản xuất 

Bản sao có công chứng (đối với sản phẩm cần 

phải có giấy chứng nhận theo quy định hiện 

hành) 

- 
Nguồn gốc nguyên liệu, liên 

kết chuỗi 

Bản sao tài liệu: Giấy xác nhận, hợp đồng, hóa 

đơn… chứng minh việc mua bán nguyên vật 

liệu, hợp đồng, thỏa thuận liên kết 

- Công bố chất lƣợng sản phẩm 
Bản sao tài liệu, chứng minh chất lƣợng sản 

phẩm đƣợc công bố 

- 

Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu 

an toàn thực phẩm theo tiêu 

chuẩn công bố 

Bản sao tài liệu, chứng minh đạt tiêu chuẩn vệ 

sinh an toàn thực phẩm 

- 
Mã số mã vạch, tem truy xuất 

nguồn gốc,  

Bản sao tài liệu, chứng minh mã, tem, sở hữu 

thƣơng hiệu…  

- Sở hữu trí tuệ 
Giấy chứng nhận đăng ký về sở hữu trí tuệ: 

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, 



 

 
 

TT Nội du g Yêu cầu 

nhãn hiệu chứng nhận, kiểu dáng,… 

- Bảo vệ môi trƣờng 

Bản sao hồ sơ, thủ tục về môi trƣờng theo 

quy định; hình ảnh minh chứng về thực hiện 

giải pháp bảo vệ môi trƣờng. 

- 
Hệ thống quản lý chất lƣợng 

tiên tiến, kiểm soát chất lƣợng 

Bản sao tài liệu: chứng nhận Hệ thống quản 

lý chất lƣợng tiên tiến, chứng minh hệ thống 

quản lý đạt tiêu chuẩn 

- Kế toán 
Bản sao tài liệu, minh chứng hoạt động kế 

toán của cơ sở 

- 
Phát triển thị trƣờng, hoạt động 

quảng bá, xúc tiến thƣơng mại 

Bản sao tài liệu: Hợp đồng, cam kết, xác 

nhận về phân phối sản phẩm, xuất khẩu sản 

phẩm, hoạt động xúc tiến thƣơng mại… 

- Câu chuyện về sản phẩm 
Bản sao tờ rơi, hình ảnh, phim, ghi âm… 

minh chứng về câu chuyện của sản phẩm 

- Kế hoạch kiểm soát nội bộ 
Bản sao kế hoạch kiểm soát nội bộ Hồ sơ 

minh chứng về kế hoạch kiểm soát nội bộ 

- 

Giải thƣởng của sản phẩm, 

bình chọn của các tổ chức uy 

tín trong nƣớc và quốc tế… 

Bản sao tài liệu, minh chứng về các thành 

tích, giải thƣởng, bình chọn…  

 

PHẦN IV 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH 

Trình bày những định hƣớng, kế hoạch của chủ sở hữu trong thời gian tới về phát 

triển sản phẩm, tổ chức sản xuất, thị trƣờng. 

……………..n   ……. t  n ……. n m……. 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ SỞ 

(Ký   ọ tên  đón  dấu) 
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BIỂU SỐ 3. MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - H nh phúc  

--------------- 

 

BÁO CÁO 

Về việc đá   giá một số nội dung của Hồ sơ sản phẩm đă g ký t am gia đá   giá sản 

phẩm OCOP 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

1. Tên chủ thể: ………………………………………………………………………… 

2. Loại hình tổ chức: ………………………………………………………………….. 

3.  ịa chỉ: ………………………………………………………………………………. 

4.  iện thoại:………………… …… Email: …………………………………………… 

5. Tên ngƣời đại diện pháp luật: 

- Họ tên: ………………………………………………………………………………… 

- Giới tính:………………………………. (Nam nữ); Dân tộc: ………… 

-  ịa chỉ thƣờng trú: …………………………………………………………………… 

6. Sản phẩm đăng ký đánh giá: ………………………………………………………… 

II. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

1. Về sử dụng nguyên liệu địa phƣơng: (Nội dung thể hiện rõ mô tả của chủ thể và đánh giá 

về tình hình sử dụng nguyên liệu thực tế của chủ thể trên địa bàn xã). 

2. Về sử dụng lao động địa phƣơng: (Nội dung thể hiện rõ mô tả của chủ thể và đánh giá về 

tình hình sử dụng thực tế về lao động địa phƣơng của chủ thể trên địa bàn xã). 

3. Nguồn gốc ý tƣởng sản phẩm: (Nhận xét về nguồn gốc sản phẩm (truyền thống, sản phẩm 

mới) của chủ thể dựa trên thực tế của địa phƣơng). 

4. Bản sắc/trí tuệ địa phƣơng: ( ánh giá về đặc điểm và mức độ thể hiện các giá trị về văn 

hóa, truyền thông (hình ảnh, câu chuyện,...) trên sản phẩm và hồ sơ của sản phẩm). 

Ủy ban nhân dân xã.... đề nghị Ủy ban nhân dân huyện.... đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP cho sản phẩm.... của …… 

 

 TM. UBND XÃ.... 

(Ký tên v  đón  dấu) 

 



 

 
 

II. LĨNH VỰC THÖ Y 

1. Cô g bố dịc  bệ   độ g vật trê  c   xảy ra tr  g    m vi  uyệ  

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện đề nghị Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện công bố dịch bệnh động vật. 

- Bƣớc 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố dịch khi có đủ điều 

kiện quy định tại khoản 2  iều 26 Luật Thú y. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua hệ thống quản lý văn bản điện tử 

(iDesk) 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: Không quy định. 

d) T ời   n giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện:  Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định công bố dịch bệnh động vật trên cạn. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có 

đủ các điều kiện sau đây: 

- Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch 

xảy ra và có chiều hƣớng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác nhân gây 

bệnh truyền nhiễm mới; 

- Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải 

công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm quyền 

chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

 ) Că  cứ pháp lý: 

- Luật Thú y 79 2015 QH13 ngày 19 6 2015; 

- Thông tƣ số 07 2016 TT-BNNPTNT ngày 31 5 2016 của Bộ trƣởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

- Thông tƣ số 24 2019 TT-BNNPTNT ngày 24 12 2019 và Thông tƣ số 

09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12 8 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ 

số 07 2016 TT-BNNPTNT. 

2. Cô g bố  ết dịc  bệ   độ g vật trê  c   xảy ra tr  g    m vi  uyệ  

a) Trình tự thực hiệ : 

- Bƣớc 1: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện đề nghị Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện công bố hết dịch bệnh động vật. 

- Bƣớc 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố hết dịch khi có đủ điều 
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kiện quy định tại khoản 1  iều 31 Luật Thú y. 

b) Cách t ức thực hiện: Nộp hồ sơ qua Văn phòng điện tử (iDesk), trực tiếp, 

dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số  ƣợ g hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của Cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp huyện; 

- Văn bản chấp thuận công bố hết dịch của Cục Thú y; 

- Biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch của Cục Thú y. 

d) T ời   n giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tƣợ g thực hiện: Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết: Uỷ ban nhân dân cấp huyện  

g) Kết quả thực hiện: Quyết định Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

h) Phí,  ệ  hí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Việc công bố hết dịch bệnh động vật bao 

gồm các điều kiện sau đây: 

- Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị 

tiêu hủy, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị mắc bệnh hoặc 

chết vì dịch bệnh động vật đã công bố; 

-  ã phòng bệnh bằng vắc-xin cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch đƣợc công 

bố đạt tỷ lệ trên 90% số động vật trong diện tiêm trong vùng có dịch và trên 80% số 

động vật trong diện tiêm trong vùng bị dịch uy hiếp hoặc đã áp dụng biện pháp phòng 

bệnh bắt buộc khác cho động vật mẫn cảm với bệnh trong vùng có dịch, vùng bị dịch 

uy hiếp theo hƣớng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; 

- Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc trong khoảng thời gian quy định 

tại khoản 1  iều 11 Thông tƣ số 07 2016 TT-BNNPTNT đối với vùng có dịch, vùng 

bị dịch uy hiếp theo hƣớng dẫn tại mục 5 của Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tƣ 

số 07 2016 TT-BNNPTNT, bảo đảm đạt yêu cầu vệ sinh thú y; 

- Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y địa phƣơng và văn bản chấp thuận công bố hết dịch gửi kèm theo biên bản 

thẩm định điều kiện công bố hết dịch của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp trên. 

 ) Că  cứ pháp lý: 

- Luật Thú y 79 2015 QH13 ngày 19 6 2015; 

- Thông tƣ số 07 2016 TT-BNNPTNT ngày 31 5 2016 của Bộ trƣởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 
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